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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong điều kiện đó, các Công ty của Việt Nam ngày càng nỗ lực hơn nữa trong cuộc tìm kiếm thị trường của mình. Các Công ty cần nắm vững lĩnh vực tài chính của mình như thế nào để có thể đưa ra thì hạch toán phương hướng hoạt động thích hợp nhất. Đối với các Công ty sản xuất nguyên vật liệu là đối tượng kế toán rất cần được quan tâm bởi:

Thứ nhất: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Thứ hai: Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành sản xuất, chính vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi một biến động nhỏ trong chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế việc sử dụng tiết kiệm  và có hiệu quả nguyên vật liệu là việc rất quan trọng.

Thứ ba:  Nguyên vật liệu trong doanh ngiệp rất đa dạng về chủng loại nên yêu cầu phải có điều kiện bảo quản tốt và thận trọng. Việc bảo quản tốt nguyên vật liệu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của của công tác quản lý sản xuất kinh doanh.

Chính vì những lý do trên mà công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là cần thiết trong mỗi Công ty. Có tổ chức tốt công tác kế toán thì mới giúp cho quá trình quản lý nguyên vật liệu tốt hơn. Khi nguyên vật liệu được quản lý tốt sẽ góp phần xác định được các định mức về cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý nhất, góp phần tiết kiệm tránh lẵng phí, mất mát góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Đối với Công ty TNHH Trang Quang là một công ty xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí của công trình và ảnh hưởng rất lớn đến giá thành công trình hoàn thành. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất và giá thành của công trình.Vì vậy, quá trình thu mua , bảo quản, sử dụng, hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu  có ý nghĩa rất quan trọng. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán cũng có một vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu cho công ty. 

Được sự giúp đỡ của doanh nghiệp và sự hướng dẫn tận tình của cô Dương Thị Hạnh và sau thời gian tìm hiểu Công ty TNHH Trang Quang nên tôi đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của công ty. Chính vì đó tôi đã chọn chuyên đề : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang” làm chuyên đề thực tập Nghề nghiệp của mình.

Trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập không thể tránh khỏi thiếu sót nên tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè để báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung của chuyên đề được chia thành 3 chương:

Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán NVL trong DN

Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán NVL trong Công ty TNHH Trang Quang
Chương 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại  Công ty TNHH Trang Quang.

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Trang Quang 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang 


- Tên giao dịch: Công ty TNHH Trang Quang 

           -Trụ sở chính: TT Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

- Ngày thành lập: Thành lập ngày 04/10/2010 theo giấy phép kinh doanh số 5500409632 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Sơn La cấp.

- Điện thoại:

- Mã số thuế: 5500409632

- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh:03 tỷ

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

+ Xây dựng các công trình dân dụng , đường giao thông , thuỷ lơi, nước sinh hoạt....

+ Sản xuất kinh doanh kinh doanh vật liệu (Khai thác đá, cát, sỏi).

Tiền thân của Công ty là một đội xây dựng thi công các hạng mục công trình độc lập, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công các công trình. Công ty có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cũng như thi công các hạng mục công trình ở nhiều địa phương trong tỉnh. Với chính sách ưu đãi của Nhà Nước, đơn vị thực sự lành mạnh về mặt tài chính, vững vàng trong chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong  hoạt động chuyên ngành.

Công ty luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có thể phát huy hết năng lực, trình độ sáng tạo của bản thân. Từ đó năng suất lao động ngày càng được nâng cao, uy tín của công ty ngày càng được củng cố, thu nhập ngày càng tăng, đời sống CBCNV phát triển rõ rệt. Cùng với kinh nghiệm, năng lực sẵn có kết hợp với sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty TNHH Trang Quang đã thực sự hoà nhập vào cơ chế thị trường đưa sản lượng từ 03 tỷ đồng (năm 2010)  và phấn đấu đạt 07 tỷ đồng năm vào năm 2013 . Công ty đã làm hài lòng các ban quản lý dự án, các nhà đầu tư ở các hạng mục, công trình mà Công ty đã hoàn thành. Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, Công ty sẽ còn nâng cao hơn nữa về năng lực quản lý, chất lượng các công trình để đáp ứng đòi hỏi của nhà đầu tư.

Trải qua gần 3 năm xây dựng và phát triển vị thế của Công ty trong ngành xây dựng ngày càng được củng cố vững chắc, tạo được niềm tin đối với những nhà đầu tư. Đặc biệt Công ty có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, là những kỹ sư giao thông, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư có kinh nghiệm đủ khả năng để tiến hành tổ chức thi công những công trình phức tạp. Để từ đó Công ty luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ mà chủ đầu tư giao cho và sẵn sàng đáp ứng các công trình trong và ngoài tỉnh.

Trong tương lai Công ty luôn mong muốn hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn trong lĩnh vực xây dựng để cùng thực hiện các công trình, hạng mục lớn phức tạp mà nhà đầu tư giao cho. Bên cạnh đó việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề luôn được Công ty quan tâm hàng đầu.

1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Trang Quang

     Chức năng

+ Xây dựng các công trình dân dụng, đường giao thông, thuỷ lơi, nước sinh hoạt....

+ Sản xuất kinh doanh kinh doanh vật liệu (Khai thác đá, cát, sỏi)

   Nhiệm vụ
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh , phát triển hợp tác kinh tế

  - Đoàn kết, giúp đỡ công nhân viên phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, không nghừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chính sách đối với người lao động, thực hiện hợp tác cạnh tranh lành mạnh.

- Xây dựng và  tổ chức bộ máy quản lý cũng như bộ phận trực tiếp thi công công trình đều đi vào hoạt động có nề nếp, khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao kết quả kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, tất cả vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của công ty.

1.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp


Công ty được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp căn cứ vào luật Công ty số…/2005 /QH10 được nước cộng hoà xã hộ chủ nghỉa việt nam thông qua ngày…/…/…

Dựa trên đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Trang Quang tổ chức bộ máy quản lý theo nguyên tắc trực tiếp  trong cơ cấu tổ chức quản lý thì  các phòng ban, bộ phận đều có quyền hạn và nghĩa vụ riêng. Tuy nhiên vẫn có mối quan hệ phục vụ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo chức năng quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Sơ đồ1.9 :Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Trang Quang

Trong đó, nhiệm vụ của từng cấp, từng bộ phận như sau:

Ban giám đốc: Gồm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc


+ Giám đốc:  Có chức năng quản lý,  kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, trước pháp luật về điều hành Công ty, điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, có quyền miễn nhiệm, bổ nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty.

+ Phó giám đốc: Có trách nhiệm điều hành thiết kế, đọc bản vẽ, quản lý tình hình thực hiện kế hoạch quản lý chỉ đạo phòng kỹ thuật. Thay mặt giám đốc chịu trách nhiệm trước công trình sản xuất của Công ty, Phó Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước giám 

+ Phòng kỹ thuật: Chỉ đạo thi công, đảm bảo cho tiến độ hoạt động tốt, công trình đạt chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chọn lựa kỹ thuật hợp lý cho mỗi quy trình, kiểm tra quy trình thi công, đề xuất ý kiến tiết kiệm nguên liệu. Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị , sửa đốc về tất cả các hoạt động sản xuất, thay mặt giám đốc chỉ đạo công nhân viên làm việc tốt, đúng kỹ thuật.

- Các phòng ban chức năng:

+ Phòng tổ chức hành chính: Phòng có chức năng xây dựng phương án tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, tuyển chọn, đào tạovà bồi dưỡng cán bộ công nhân viên trong Công ty, giúp giám đốc tổng hợp chính sách về BHXH- BHYT đối với người lao động giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ Công ty .

 + Phòng kế toán: Phòng có chức năng giúp giám đốc quản lý tài chính, thực hiện công tác kế toán thống kê tài chính và hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh .Tổ chức mở sổ sách phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, làm tốt công tác ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng nghày phải chính xác và kịp thời.

+ Phòng kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch sản xuất , làm định mức cho các loại sản phẩm.Có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụhàng hoá, tìm hiểu các nhà cung cấp để chuẩn bị cho việc sản xuấtvà kinh doanh của Công ty.chữa, bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị.

*Tình hình lao động của Công ty trong thời kỳ từ năm 2010- 2012

	Năm
	Chỉ tiêu
	Tổng số lao

động
	Trình độ chuyên môn  tay nghề

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	Bậc thợ

	
	
	
	
	
	
	Bậc  3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc  7

	2010
	Toàn đơn vị
	224
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quản lý
	18
	6
	5
	7
	
	
	
	
	

	
	Trực tiếp thi công
	206
	6
	6
	8
	48
	29
	58
	34
	17

	2011
	Toàn đơn vị
	249
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quản lý
	19
	8
	7
	5
	
	
	
	
	

	
	Trực tiếpthi công
	230
	6
	8
	11
	52
	35
	60
	37
	21

	2012
	Toàn đơn vị
	273
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quản lý
	23
	9
	7
	7
	
	
	
	
	

	
	Trực tiếp thi công
	250
	7
	8
	13
	54
	42
	65
	39
	22


2.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.1.Nguyên vật liệu và vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu
* Khái niệm.

Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng của lao động đã qua sự tác động của con người. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu được chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu.

* Đặc điểm.

- Bị hao mòn trong quá trình sản xuất và cấu thành nên thực thể của sản phẩm.

- Giá trị vật liệu được chuyển dịch toàn bộ và chuyển dịch một lần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra.
- Nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành.
- Vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ khác nhau

2.1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh

Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động đã qua sự tác động của con người. Nguyên vật liệu được chia thành NVL chính và NVL phụ, việc phân chia này không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lượng tiêu hao mà dựa vào sự tham gia của chúng vào việc cấu thành nên sản phẩm mới.

Trong Công ty xây dựng, chi phí về NVL thường chiếm tỷ trọng rất lớn (khoảng 60-70 % trong tổng giá trị của công trình). Do vậy NVL có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nếu thiếu NVL thì không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất vật chất nói chung và quá trình thi công xây dựng nói riêng. Thông qua quá trình thi công xây dựng, kế toán NVL có thể đánh giá những khoản chi phí chưa hợp lý, lãng phí hay tiết kiệm. Bởi vậy Công ty cần tổ chức công tác kế toán quản lý chặt chẽ NVL ở tất cả các khâu từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng NVL nhằm hạ thấp chi phí sản xuất xuống một mức nhất định nào đó, giảm mức tiêu hao NVL trong sản xuất còn là cơ sở để tăng sản phẩm mới. Qua đó ta có thể nói rằng NVL có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và quá trình thi công xây dựng nói riêng.

2.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

Quản lý NVL là yếu tố khách quan của nền sản xuất. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật quản lý khác nhau nên phạm vi và phương pháp quản lý khác nhau. 

Trong điều kiện sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển, khối lượng sản phẩm ngày càng nhiều đòi hỏi chất lượng và chủng loại NVL ngày càng cao. Ở nước ta hiện nay, NVL sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất về cả mặt lượng và mặt chất, một số NVL còn phải nhập ngoại và thanh toán bằng ngoại tệ. Do vậy, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả cần quản lý NVL tiết kiệm, đúng mức, đúng quy trình công nghệ để sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đồng thời góp phần đánh giá tài sản của đơn vị môt cách đầy đủ, xác thực, đảm bảo tính trung thực khách quan của thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của Công ty.

Xuất phát từ vai trò, đặc điểm của NVL trong quá trình sản xuất, việc quản lý NVL đòi hỏi phải chặt chẽ, khoa học ở tất cả các khâu thu mua, bảo quản và dự trữ, sử dụng. Cụ thể:

- Khâu thu mua: Để quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường thì Công ty phải thường đảm bảo cho các loại NVL được thu mua đủ khối lượng, đúng quy cách chủng loại. Kế hoạch thu mua đúng tiến độ phù hợp với kế hoạch sản xuất của Công ty. Đồng thời, Công ty phải thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình kế hoạch thu mua để từ đó chọn nguồn mua đảm bảo về số lượng, chất lượng, giá cả và chi phí thu mua thấp nhất.

- Khâu bảo quản: Tổ chức bảo quản NVL quan tâm tới việc tổ chức tốt kho hàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các thiết bị cân đo, kiểm tra, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại NVL, tránh hư hỏng mất mát, hao hụt đảm bảo an toàn là một trong những yêu cầu quản lý NVL.
- Khâu dự trữ: Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của NVL, hạn chế NVL bị ứ đọng, rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi đối với khâu dự trữ. Do đó, Công ty phải xây dựng định mức tối đa và định mức dự trữ tối thiểu cho từng loại NVL để đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị đình trệ, gián đoạn do việc cung cấp, thu mua không kịp thời hoặc gây ra tình trạng ứ đọng vốn do việc dự trữ quá nhiều.

- Khâu sử dụng: Quản lý ở khâu sử dụng phải thực hiện việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức, dự toán chi phí nhằm hạ thấp chi phí, tiêu hao NVL trong giá thành sản phẩm, tăng tích lũy cho Công ty. Do vậy, ở khâu này cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất.

Như vậy, công tác quản lý vật liệu rất quan trọng. Trong thực tế vẫn có nhiều Công ty để thất thoát NVL do không quản lý tốt ở các khâu hoặc không thực hiện đúng yêu cầu. Vậy nên để quản lý tốt NVL Công ty cần phải luôn cải tiến công tác quản lý NVL cho phù hợp với thực tế.

2.1.3 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 

Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ nguyên vật liệu nhập - xuất - tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất.
Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về nguyên vật liệu.
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ và tiêu hao vật liệu. Phát hiện và xử lý kịp thời nguyên vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu lãng phí, phi pháp.
Tham gia kiểm kê, đánh giá lại vật liệu theo chế độ qui định của Nhà Nước, lập báo cáo kế toán về nguyên vật liệu phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý, điều hành, phân tích kinh tế.

2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu  

2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu.

Có rất nhiều tiêu thức phân loại nguyên vật liệu (NVL) nhưng thông thường kế toán sử dụng một số các tiêu thức sau để phân loại nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình theo dõi và phản ánh trên các sổ kế toán khác nhau.

Nếu căn cứ vào tính năng sử dụng, có thể chia NVL ra thành các nhóm sau: 

+ Nguyên vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm. "Nguyên liệu" là thuật ngữ để chỉ đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp, "Vật liệu" dùng để chỉ những nguyên liệu đã qua sơ chế.

+ Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, làm tăng thêm chất lượng hoặc giá trị sử dụng của sản phẩm. Vật liệu phụ cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình lao động.

+ Nhiên liệu: Là một loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng như: xăng, dầu, ở thể rắn như: các loại than đá, than bùn, và ở thể khí như: gas...

+ Phụ từng thay thế: Là những vật tư, sản phẩm dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tải...ví dụ như các loại ốc, đinh vít, bulông để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, các loại vỏ, ruột xe khác nhau, để thay thế trong các phương tiện vận tải.

+ Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu, thiết bị dùng trong xây dựng cơ bản như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép, bột trát tường, sơn. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản như các loại thiết bị điện...

+ Phế liệu: Là những phần vật chất mà Công ty có thể thu hồi được trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2.2  Đánh giá nguyên vật liệu

2.2.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho.

Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên hàng tồn kho, do đó kế toán nguyên vật liệu phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc trị giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Để có thể theo dõi sự biến động của NVL trên các loại sổ kế toán khác nhau (cả sổ chi tiết và sổ tổng hợp) và tổng các chỉ tiêu kinh tế có liên quan tới NVL Công ty cần phải thực hiện việc tính giá NVL. Tính giá NVL là phương pháp kế toán dùng thước đo tiền tệ để thể hiện trị giá của nguyên vật liệu nhập - xuất và tồn kho trong kỳ. Nguyên vật liệu của Công ty có thể được tính giá thực tế hoặc giá hạch toán.

Giá thực tế của NVL nhập kho được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập, từng lần nhập, cụ thể như sau: 

+ Đối với NVL mua ngoài:

	Trị giá thực tế NVL mua ngoài nhập kho
	=
	Giá mua ghi trên hoá đơn (cả thuế nhập khẩu (nếu có)
	+
	Chi phí thu mua (kể cả hao hụt trong định mức)
	-
	Các khoản giảm trừ phát sinh khi mua NVL


+ NVL tự chế tạo: 

	Giá thực tế của NVL chế tạo
	=
	Giá thực tế NVL xuất đi chế tạo
	+
	Các chi phí chế biến phát sinh


+ NVL thuê ngoài, gia công chế tạo:

	Giá thực tế của NVL thuê ngoài gia công chế tạo
	=
	Giá thực tế NVL xuất thuê ngoài gia công chế tạo
	+
	Chi phí vận chuyển NVL  đến nơi chế tạo (chở về)
	+
	Tiền thuê ngoài gia công chế tạo


+ Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh, góp cổ phần: 

	Giá thực tế của NVL nhận góp vốn liên doanh, góp cổ phần
	=
	Giá thoả thuận các bên tham gia góp vốn
	+
	Chi phí liên quan (nếu có)


	Giá trị phế liệu nhập kho
	=
	Giá tạm tính trên thị trường (hoặc giá ước tính của DN)


2.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho.

Vật liệu được thu mua và nhập kho thường xuyên từ nhiều nguồn khác nhau, do đó giá thực tế của từng lần, đợt nhập kho không hoàn toàn giống nhau. Khi xuất kho kế toán phải tính toán xác định được giá thực tế xuất kho cho từng nhu cầu, đối tượng sử dụng khác nhau. Theo phương pháp tính giá thực tế xuất kho đã đăng ký áp dụng và phải đảm bảo tính nhất quán trong niên độ kế toán. Để tính giá thực tế của vật liệu xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:

a./ Phương pháp tính giá bình quân: Theo phương pháp này giá thực tế NVL.CC,DC  xuất kho được tính trên cơ sở số liệu vật liệu xuất dùng và đơn giá bình quân vật liệu tồn đầu kỳ.

	Giá thực tế của NVL xuất dùng trong kỳ
	=
	Số lượng NVL  xuất dùng
	x
	Đơn giá bình quân

NVL


+ Phương pháp giá thực tế bình quân cả kỳ dự trữ:

	Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ
	=
	Trị giá thực tế NVLtồn     đầu kỳ
	+
	Tổng giá trị NVLnhập kho trong kỳ

	
	
	Số lượng NVL tồn đầu kỳ
	+
	Tổng sổ lượng NVLtrong kỳ


* Ưu điểm: Phương pháp này giảm nhẹ được việc hạch toán chi tiết NVL và không phụ thuộc vào số lần nhập - xuất của từng danh điểm NVL.

.* Nhược điểm: Việc tính giá NVL xuất kho thường tiến hành ở cuối kỳ báo cáo nên ảnh hưởng đến tiến độ của các khâu kế toán khác, đồng thời sử dụng phương pháp này cũng phải tiến hành tính giá theo từng danh điểm NVL .

+ Phương pháp giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập:

	Đơn giá bình quân sau

mỗi lần nhập
	=


	Giá thực tế vật tư hàng hoá sau mỗi lần nhập

	
	
	Số lượng vật tư hàng hoá sau mỗi lần nhập


* Ưu điểm: Phương pháp này cho phép kế toán tính giá NVL xuất kho kịp thời.

* Nhược điểm: Khối lượng công việc tính toán nhiều và phải tiến hành tính giá theo từng danh điểm NVL. Phương pháp này chỉ sử dụng được ở những Công ty có ít danh điểm NVL và số lần nhập của mỗi loại không nhiều.

+ Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước.

Theo phương pháp này người ta lấy giá thực tế bình quân của kỳ trước để tính giá thực tế của hàng hoá xuất kho trong kỳ.

	Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước
	=


	Giá thực tế tồn đầu kỳ (cuối kỳ trước)

	
	
	Lượng thực tế tồn đầu kỳ (cuối kỳ trước)


b./ Phương pháp tính giá thực tế đích danh: 

- Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh là xác định giá xuất kho từng loại NVL theo giá thực tế của từng lần nhập, từng nguồn nhập cụ thể. Phương pháp này thường được áp dụng đối với Công ty có ít loại mặt hàng, các mặt hàng có giá trị lớn hơn hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

c./ Phương pháp nhập trước-xuất trước: (FIFO)
- Theo phương pháp này NVL được tính giá thực tế xuất kho trên cơ sở giả định vật liệu nào nhập trước thì được xuất dùng trước và tính theo đơn giá của những lần nhập trước.

- Như vậy, nếu giá cả có xu hướng tăng lên thì giá trị hàng tồn kho cao và giá trị vật liệu xuất dùng nhỏ nên giá thành sản phẩm giảm, lợi nhuận tăng. Ngược lại giá cả có xu hướng giảm thì chi phí vật liệu trong kỳ sẽ lớn sẽ dẫn đến trong kỳ giảm.

* Ưu điểm: Cho phép kế toán có thể tính giá nguyên vật liệu xuất kho kịp thời, phương pháp này cung cấp một sự ước tính hợp lý về giá trị vật liệu cuối kỳ. Trong thời kỳ lạm phát phương pháp này sẽ có lợi nhuận cao do đó có lợi cho các công ty cổ phần khi báo cáo kết quả hoạt động trước các cổ đông làm cho giá cổ phiếu của công ty tăng lên.

* Nhược điểm: Các chi phí phát sinh hiện hành không phù hợp với doanh thu phát sinh hiện hành. Doanh thu hiện hành có được là do các chi phí nguyên vật liệu nói riêng và hàng tồn kho nói chung vào kho từ trước. Như vậy chi phí kinh doanh của Công ty không phản ứng kịp thời với giá cả thị trường của nguyên vật liệu.

d./ Phương pháp nhập sau-xuất trước:(LIFO)

- Phương pháp nhập sau-xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó.Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá thực tế của lần nhập sau, sau đó mới tính thêm vào giá nhập của lần nhập trước.

* Ưu điểm: Đảm bảo nguyên tắc doanh thu hiện tại phù hợp với chi phí hiện tại. Chi phí của Công ty phản ứng kịp thời với giá cả thị trường của nguyên vật liệu. Làm cho thông tin về thu nhập và chi phí của Công ty trở nên chính xác hơn. Tính theo phương pháp này Công ty thường có lợi về thuế nếu giá cả vật tư có xu hướng tăng khi đó giá xuất sẽ lớn, chi phí lớn dẫn đến lợi nhuận nhỏ và tránh được thuế.

* Nhược điểm: Phương pháp này làm cho thu nhập thuần của Công ty giảm trong thời kỳ lạm phát và giá trị vật liệu có thể bị đánh giá giảm trên bảng cân đối kế toán so với giá thực của nó.

e./ Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ.

	Gtt NVL tồn kho cuối kỳ
	=


	Số lượng NVL tồn kho cuối kỳ
	x
	Đơn giá NVL nhập kho lần cuối


	Gtt NVLxuất kho
	=


	Gtt NVL nhập kho
	+
	Gtt NVL tồn kho đầu kỳ
	 -
	Gtt NVL tồn kho cuối kỳ


f./ Phương pháp giá hạch toán.

Đối với các Công ty có nhiều loại NVLgiá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ nhập - xuất vật liệu diễn ra thường xuyên thì việc hạch toán theo giá thực tế trở lên phức tạp, tốn nhiều công sức và trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được. Khi đó kế toán có thể sử dụng giá hạch toán để tính giá trị NVL xuất hàng ngày, sau đó cuối kỳ điều chỉnh về giá thực tế nhờ hệ số giá.

   Gtt NVLxuất kho  = Ght NVLxuất kho  x  Hệ số giá NVL

	Hệ số giá vật liệu                  
	=
	Gtt NVL tồn kho đầu kỳ + Gtt NVL nhập kho trong kỳ

	
	
	Ght NVL tồn kho đầu kỳ + Ght NVL nhập kho trong kỳ


1.3 Nội dung kế toán nguyên vật liệu trong Công ty.

1.3.1. Chứng từ sử dụng.

Theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định 141/TC/QĐ/CĐ kế toán nguyên vật liệu ngày 1/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các chứng từ kế toán về nguyên vật liệu bao gồm:

Phiếu nhập kho (01 – VT)

Phiếu xuất kho (02 – VT)

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (03 - VT)

Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá (08 – VT)

Hoá đơn kiểm phiếu xuất kho (02 – BH)

Hoá đơn cước phí vận chuyển (03 – BH)

Ngoài các chứng từ bắt buộc sử dụng thấp nhất theo quy định của Nhà nước các Công ty có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: Phiếu xuất vật tư theo hạn mức (04 – VT), phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (07 – VT)…Tùy thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng Công ty thuộc các lĩnh vực hoạt động thành phần kinh tế, tình hình sở hữu khác nhau.

1.3. 2  Sổ kế toán sử dụng.
- Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá.

- Bảng tổng hợp chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá.

- Thẻ kho.

- Sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dư, sổ cái tài khoản 151, 152

- Bảng kê nhập, xuất (nếu có)


1.3. 3.Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu.

Hiện nay trong các Công ty sản xuất, việc hạch toán vật liệu giữa kho và phòng kế toán có thể thực hiện theo các phương pháp sau:

Phương pháp thẻ song song.

Phương pháp sổ đối chiếu lưu chuyển.

Phương pháp sổ số dư.

a/. Phương pháp thẻ song song.

Ở kho: Việc ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng ngày do thủ kho tiến hành trên thẻ kho và chỉ ghi theo số lượng.

Khi nhận các chứng từ nhập, xuất NVL thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng từ thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tồn kho ghi vào thẻ kho. Định kỳ thủ kho gửi (hoặc kế toán xuống kho nhận) các chứng từ xuất, nhập đã được phân loại theo từng thứ vật liệu cho phòng kế toán.

Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết NVL để ghi chép tình hình xuất, nhập, tồn kho theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Về cơ bản, sổ (thẻ) kế toán chi tiết NVL có kết cấu giống như thẻ kho nhưng có thêm các cột để ghi chép theo chỉ tiêu giá trị. Cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết NVL và kiểm tra đối chiếu với thẻ kho. Ngoài ra để có số liệu đối chiếu, kiểm tra với kế toán tổng hợp số liệu kế toán chi tiết từ các sổ chi tiết vào bảng. Tổng hợp nhập, xuất ,tồn kho NVL theo từng nhóm, loại NVL. Có thể khái quát nội dung trình tự kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song theo sơ đồ.

Sơ đồ 1.1:  Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song

                               







Ghi chú:

                    : Ghi hàng ngày hoặc định kỳ

                    :  Ghi cuối kỳ

                    : Đối chiếu kiểm tra

- Ưu điểm: Ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót trong việc ghi chép, quản lý chặt chẽ tình hình biến động về số hiện có của từng loại NVL theo số liệu và giá trị của chúng. 

- Nhược điểm: Việc ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán cần trùng lặp về chỉ tiêu số lượng, khối lượng công việc ghi chép quá lớn nếu chủng loại vật tư nhiều và tình hình nhập xuất diễn ra thường xuyên hàng ngày. Hơn nữa việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, do vậy hạn chế chức năng kiểm tra kịp thời của kế toán.

- Phạm vi áp dụng: Chỉ sử dụng ở những Công ty có ít danh điểm NVL. Tuy nhiên trong điều kiện Công ty làm kế toán máy thì phương pháp này vẫn áp dụng cho những Công ty có nhiều chủng loại vật tư, hàng hoá với các nghiệp vụ nhập, xuất diễn ra thường xuyên. Do vậy phương pháp này có xu hướng được áp dụng ngày càng rộng rãi.

b/.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.

 Sử dụng để theo dõi sự biến động của từng mặt hàng tồn kho cả về số lượng và trị giá. Việc ghi sổ chỉ thực hiện một lần vào cuối tháng và mỗi danh điểm vật tư chỉ được ghi một dòng trên sổ đối chiếu luân chuyển.
Hàng ngày hoặc định kỳ, sau khi nhận chứng từ tại kho, kế toán cần kiểm tra, ghi giá và phản ánh vào các bảng kê nhập xuất cả về mặt số lượng và giá trị theo từng loại NVL

Cuối tháng, kế toán cần tổng hợp số lượng và giá trị từng loại NVL đã nhập - xuất trong tháng và tiến hành vào sổ đối chiếu luân chuyển.

Kế toán cần đối chiếu số liệu tồn kho theo chi tiết từng loại NVL trên sổ đối chiếu luân chuyển với số liệu trên thẻ kho và số liệu kiểm kê thực tế, nếu chênh lệch phải được xử lý kịp thời.

Sau khi đã đối chiếu và đảm bảo số liệu đã khớp đúng, kế toán tiến hành tính tổng trị giá NVL nhập - xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ. 

Phương pháp này đơn giản, dễ dàng nhưng còn có nhược điểm là tập trung công việc vào cuối tháng nhiều, ảnh hưởng đến tính kịp thời và đầy đủ của việc cung cấp thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng khác nhau.

Sơ đồ 1.2:  Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển









Ghi chú:

                  :Ghi hàng ngày hoặc định kỳ

                  : Đối chiếu, kiểm tra

                  : Ghi cuối cuối kỳ

c/. Phương pháp sổ số dư.

Sử dụng để theo dõi sự biến động của từng mặt hàng tồn kho chỉ về mặt giá trị theo giá hạch toán mà theo đó phương pháp này thường được dùng cho các Công ty sử dụng giá hạch vật liệu để ghi sổ kế toán trong kỳ.

Định kỳ sau khi nhận chứng từ tại kho, kế toán cần kiểm tra việc ghi chép của thủ kho và ký vào phiếu giao nhận chứng từ nhập xuất, thu nhận phiếu này cùng chứng từ có liên quan về phòng kế toán, sau đó căn cứ vào giá hạch toán được đánh giá vào chứng từ và cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ.

Căn cứ vào phiếu giao nhận chứng từ, kế toán phản ánh số liệu, vào bảng luỹ kế nhập-xuất và tồn kho cho từng loại NVL. Bảng lũy kế nhập-xuất-tồn được mở riêng cho từng kho và mỗi danh điểm NVL chỉ được ghi trên một dòng.

 Cuối tháng, kế toán cần tổng hợp số liệu nhập-xuất trong tháng và xác định số dư cuối tháng của từng loại NVL trên bảng luỹ kế, số lượng từng loại NVL tồn kho trên sổ số dư do thủ kho chuyển về phải khớp với số lượng tồn kho ở thẻ kho và số lượng tồn kho thực tế, trị giá từng loại NVL tồn kho trên sổ cái phải khớp với trị giá tồn kho trên bảng luỹ kế, số liệu tổng cộng trên bảng luỹ kế dùng để đối chiếu với số liệu trên tài khoản 152,153 trong sổ cái.

- Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiểt vật liệu  theo phương pháp sổ số dư


Ghi chú:

                : Ghi hàng ngày

                : Ghi cuối tháng

                : Quan hệ đối chiếu

.1. 3.4. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hoá trên sổ kế toán. Việc tính toán xác định trị giá vốn của hàng xuất kho được dựa trên các chứng từ xuất kho. Sau mỗi nghiệp vụ tăng, giảm hàng tồn kho kế toán xác định được giá hàng tồn kho giao ngay.

1.3.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng

Để theo dõi tình hình biến động của nguyên vật liệu, kế toán sử dụng tài  khoản:

TK 152 – Nguyên vật liệu

Nội dung của tài khoản 152: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có về nguyên vật liệu ở kho theo trị giá vốn.

Kết cấu của tài khoản 152- Nguyên vật liệu


                                           TK 152 “Nguyên vật liệu”

	- Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho

- Trị giá nguyên vật liệu thừa khi kiểm kê.

- Kết chuyển giá gốc của nguyên vật liệu  tồn  kho cuối kỳ
	- Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất trong kỳ

- Trị giá nguyên vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá

- Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt, mất mát khi kiểm kê

- Kết chuyển trị giá gốc nguyên vật liệu tồn đầu kỳ.

	Số dư: Phản ánh trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ.
	


Tài khoản 152 được mở chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu tuỳ theo yêu cầu quản lý của Công ty, bao gồm:

                Tài khoản 1521        Nguyên vật liệu chính

                Tài khoản 1522        Vật liệu phụ

                Tài khoản 1523        Nhiên liệu

                Tài khoản 1524         Phụ tùng thay thế

                Tài khoản 1525        Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản

                Tài khoản 1528        Vật liệu khác

1.3.4..2. Kế toán các trường hợp tăng nguyên vật liệu 

* Tăng do mua ngoài.
- Trường hợp hàng và hóa đơn cùng về: Căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho kế toán ghi:

                Nợ TK 152            NVL nhập kho(giá thực tế nhập kho)

                    Nợ TK 133            Thuế GTGT được khấu trừ

                        Có TK 111
Tiền mặt

                        Có TK 112
Tiền gửi ngân hàng

                        Có Tk 141
Tạm ứng

                        Có TK 331
Phải trả người bán

                        Có TK 311
Vay ngắn hạn

- Trường hợp hàng về chưa có hóa đơn: Nếu trong tháng VL đã về nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa nhận được hóa đơn, kế toán sẽ ghi giá trị VL nhập kho theo giá tạm tính:        

                 Nợ TK 152 
        Nguyên vật liệu (giá tạm tính)

                     Có TK 331
        Phải trả cho người bán

Khi nhận được hóa đơn sẽ tiến hành điều chỉnh giá tạm tính theo giá thực tế (Giá ghi trên hóa đơn) theo số chênh lệch giữa hóa đơn và giá tạm tính cụ thể:

                Nợ TK 152
           Giá nhập thực tế trừ (-) giá tạm tính

                Nợ TK 133

Thuế GTGT được khấu trừ

                     Có TK 331    
Giá thanh toán trừ (-) giá tạm tính

- Trường hợp hàng đang đi đường: Nếu trong tháng nhận được hóa đơn mà cuối tháng hàng vẫn chưa về nhập kho, kế toán phải phản ánh giá trị hàng đang đi đường vào tài khoản 151”Hàng mua đang đi đường”:

               Nợ TK 151                  Hàng mua đang đi đường

               Nợ TK 133     
            Thuế GTGT được khấu trừ

                   Có TK 331    
 Phải trả người bán

                   Có TK 111    
 Tiền mặt

                   Có TK 112    
 Tiền gửi ngân hàng

Sang các tháng sau, khi số hàng trên đã về nhập kho, hoặc chuyển thẳng cho các đối tượng sử dụng kế toán ghi:

             Nợ TK 152                             NVL nhập kho

             Nợ TK 621, 627, 641, 641     Xuất cho các bộ phận

                 Có TK 151                          Hàng mua đang đi trên đường

- Trường hợp vật tư nhập khẩu, doanh nghiêp phải tính thuế nhập khẩu theo giá  nhập khẩu và thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà Nước.

   + Căn cứ vào phiếu nhập kho kế toán ghi:

              Nợ TK 152                    Nguyên vật liệu

                   Có TK 331               Phải trả người bán

                   Có TK 333(3333)    Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

        + Tính Thuế GTGT được khấu trừ, ghi


         Nợ TK 133                    Thuế GTGT được khấu trừ  



Có TK 333                   Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33312)

- Phản ánh số chi phí phát sinh trong quá trình thu mua NVL

                    Nợ TK 152                     Nguyên vật liệu

                    Nợ TK 133                      Thuế GTGT được khấu trừ

                        Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

- Khi thanh toán cho người bán, người cung cấp nguyên vật liệu nếu được hưởng chiết khấu mua hàng thì số chiết khấu mua hàng được hưởng và số thanh toán người bán được ghi:

                    Nợ TK 331                       Trừ vào số tiền hàng phải trả 


          Nợ TK 111, 112               Số tiền được người bán trả lại 


          Nợ TK 1388    S               Số tiền được chấp nhận 



   Có TK 515                   Số tiền chiết khấu được hưởng 

* Tăng do nhập kho vật liệu tự chế hoặc thuê ngoài gia công chế biến, căn cứ vào giá thực tế nhập kho, kế toán ghi:

                  Nợ TK 152                      Nguyên vật liệu          

                     Có TK 154               Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

 * Tăng do nhận vốn góp liên doanh của đơn vị khác, được cấp phát, quyên tặng kế toán ghi:

                 Nợ TK 152                    NVL (giá thực tế của NVL nhận vốn ghóp)

                       Có TK 411                  Nguồn vốn kinh doanh

* Tăng do thu hồi vốn kinh doanh:

                 Nợ TK 152                          Nguyên vật liệu

                      Có TK 128, 222

* Trường hợp kiểm kê phát hiện thừa:

- Nếu xác định số hàng thừa là của Công ty nhưng còn chờ giải quyết kế toán ghi:

              Nợ TK 152                       NVL (giá mua thực tế số nhập kho chưa thuế GTGT)

                      Có TK 338      Phải trả phải nộp khác (tài sản thừa chờ giải quyết).
+ Khi có quyết định xử lý, tùy vào việc quyết định ghi giảm chi phí hay tính vào thu nhập bất thường kế toán ghi:

                Nợ TK 338 (3381)          Phải trả phải nộp khác

                      Có TK 621               Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

                      Có TK 627             Chi phí sản xuất chung

                      Có TK 641             Chi phí bán hàng

+ Nếu quyết định xử lý ngay thì không cần phải phản ánh qua tài khoản 338 (3381) mà ghi thẳng như sau:

                    Nợ TK 152                        Nguyên vật liệu

                           Có TK liên quan TK 621, TK 627, TK 641

- Nếu vật liệu thừa khi kiểm kê xác định không phải của Công ty thì giá trị vật liệu thừa được phản ánh vào tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán TK 002 – vật tư, hàng hóa nhận gửi hộ hoặc gia công.

* Trường hợp vật liệu xuất dùng cho sản xuất sản phẩm không hết nhập lại kho, kế toán ghi:

                      Nợ TK 152                     Nguyên vật liệu

                          Có TK 621                 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

* Tăng giá vật liệu do đánh giá lại: Căn cứ vào số chênh lệch tăng ghi:

                      Nợ TK 152                    Nguyên vật liệu

                           Có TK 421                Chênh lệch đánh giá lại tài sản

1.3.4.3.Kế toán các trường hợp giảm nguyên vật liệu

* Xuất kho dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm, cho công tác xây dựng cơ bản, cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh khác. Căn cứ vào giá thiết kế xuất kho tính cho từng đối tượng sử dụng kế toán:

                Nợ TK 621      Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

                Nợ TK 627      Chi phí sản xuất chung

                Nợ TK 641      Chi phí bán hàng

                Nợ TK 642      Chi phí quản lý Công ty

                Nợ TK 214      Xây dựng cơ bản dở dang

                    Có TK 152     Nguyên vật liệu

* Xuất kho vật liệu tự chế hoặc thuê ngoài gia công chế biến căn cứ giá thiết kế, xuất kho kế toán ghi:                     

                     Nợ TK 154     Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

                          Có TK 152   Nguyên vật liệu

* Xuất kho vật liệu góp vốn liên doanh với Công ty khác (giá do hội đồng liên doanh đánh giá):

- Nếu giá trị được đánh giá > giá trị thực tế của nguyên vật liệu đem góp: 

             Nợ TK 128, 222         Giá do hội đồng liên doanh đánh giá

                     Có TK 152          Giá thực tế của nguyên, vật liệu

                      Có TK 711           Phần chênh lệch tăng

- Nếu giá trị được đánh giá < giá trị thực tế của nguyên vật liệu đem góp: 

             Nợ TK 128, 222           Giá do hội đồng liên doanh định giá

             Nợ TK 811 
           Phần chênh lệch giảm

                    Có TK 152             Giá thực tế của nguyên, vật liệu

* Trường hợp trả lại vốn cho chủ sở hữu, ghi:

                Nợ TK 411                   Nguồn vốn kinh doanh

                      Có TK 152             Nguyên vật liệu

* Xuất kho vật liệu để bán, cho vay căn cứ vào giá thực tế xuất kho ghi:

                Nợ TK 632                   Giá vốn hàng bán

                   Có TK 152                 Nguyên vật liệu

* Số giảm giá hoặc giá trị vật liệu trả lại cho người bán cung cấp không đúng chất lượng, quy cách… theo hợp đồng được ghi như sau:

                     Nợ TK 111, 112, 331       Trừ vào số tiền hàng trả lại 



     Có TK 152                  (Trị giá hàng trả lại)



     Có TK133 (1331)        Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

* Trường hợp mua NVL trả tiền trước thời gian quy định được hưởng chiết khấu thanh toán, ghi:

            Nợ TK 111, 112, 331…

                 Có TK 515                           Doanh thu hoạt động tài chính

+ Nếu Công ty quyết định mua lại số NVL thừa thì cần thông báo cho bên bán. Căn cứ vào hoá đơn lập bổ sung nhận từ người bán, kế toán ghi:

         Nợ TK 152

                               Có TK 338

1 .3.4.4 Giảm nguyên, vật liệu, do xuất kho ghóp vốn liên doanh


Khi xuất NVL góp vốn tham gia vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, trên cơ sở giá trị vốn ghóp được ghi nhận cao hơn giá trị ghi sổ kế toán tại thời điểm góp vốn, phần chênh lệch cao hơn được ghi tăng thu nhậph khác (tương ứng với phần lợi ích của các bên trong trong liên doanh )và tăng doanh thu chưa thực hiện ( tương ứng với phần lợi ích của DN trong liên doanh ). Ngược lại , nếu giá trị vốn ghóp được ghi nhận thấp hơn giá trị ghi sổ kế toán , phần chênh lệch thấp hơn được kế toán ghi tăng chi phí hoạt động khác .Căn cứ vào chứng từ liên quan , kế toán ghi .

              Nợ TK 222: giá trị vốn ghóp liên doanh được ghi nhận 

               Nợ TK 811: phần chênh lệch ghi vào chi phí được ghi nhận nhỏ hơn giá gốc ghi sổ hoặc 

                         Có TK 711: phần chênh lệch giá trị vốn góp lớn hơn giá gốc ghi sổ tương ứng với lợi ích của các bên khác trong liên doanh 

                        Có TK 338:phần chênh lệch giá trị vốn góp lớn hơn giá gốc ghi sổ tương ứng của DN trong liên doanh

                        Có TK liên quan(152, 153) giá gốc NVL xuất góp vốn liên doanh đồng kiểm soát .

Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số thành phẩm sản xuất bằng số NVL nhận vốn góp hay đã bán số NVL này vho bên thứ ba độc lập, DN sẽ chuyển phần doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ.

*Giảm do xuất góp với liên kết:

Căn cứ  vào biên bản đánh giá , phần chênh lệch giữa giá thực tế của NVL góp vốn với giá trị vốn góp được ghi nhận hoạt động khác. Cụ thể , khi góp bằng NVL kế toán ghi:

                   Nợ TK 223: giá vốn góp liên kết đươc ghi nhận

                   Nợ TK 811:phần chênh lệch giữ giá trị vốn góp được ghi nhận nhỏ hơn giá gốc ghi sổ , hoặc 

                         Có TK 711: phần chênh lệch giá trị vốn góp lớn hơn giá trị ghi sổ 

                         Có TK liên quan (152,153) giá gốc vật liệu , công cụ , dụng cụ xuất góp vốn đầu tư vào công ty liên kết.

1.3.4.5 Giảm nguyên, vật liệu do xuất bán

Trong nhiều trường hợp , DN có thể nhượng bán NVL khi chưa cần dùng hoặc dùng không hết. Khi xuất bán NVL kế toán ghi các bút toán sau:

   BT1) Phản ánh giá vốn NVL (giá gốc) xuất bán:  

                Nợ Tk 632: tăng giá vốn hàng tiêu thụ 

                       Có TK liên quan (152,153):giá vốn vật liệu  xuất bán trực tiếp

     BT2) Phản ánh giá bán của NVL:

              Nợ TK liên quan (131,1368,111,112.....) tổng giá thanh toán của NVL

                  Có TK 511: Doanh thu tiêu thụ bên ngoài 

                  Có TK 512: Doanh thu tiêu thụ nội bộ 

                  Có TK 3331(33311): Thuế GTGT đầu ra phải nộp về lượng NVl xuất bán.
*Các trường hợp giảm khác
Ngoài các trường hợp trên NVL của DN còn giảm do nhiều nguyên nhân như giảm do cho vay tạm thời , giảm do phát hiện thiếu khi kiểm kê , giảm do trả thường .... cụ thể:

-Giảmdo xuất cho vay tạm thời , không tính lãi :

           Nợ Tk 138(1388):xuất cho vay bên  ngoài tạm thời

          Nợ Tk 136(1368): cho vay nội bộ tạm thời

                   Có TK liên quan (152,153):giá thực tế NVL cho vay

-Giảm do xuất trả lương , trả lương bên cạnh bút toán phản ánh giá tri trả kế toán còn phản ánh giá vốn của vật liệu  xuất trả:

               Nợ TK 632:giá vốn hàng xuất trả lương , trả thưởng

                     Có TK liên quan (152,153): giảm giá vốn NVL xuất trả luơng , trả thưởng.

-Giảm do đánh giá NVL phần chênh lệch  giảm do đánh giá lại ghi:

       Nợ TK 412:Phần chênh lệch giảm do đánh giá lại 

              Có TK liên quan(152,153):Phần chênh lệch giảm do đánh giá lại NVL.

1.3.4.6  Đặc điểm kế toán tăng nguyên vật liệu trong tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

   Đối với các đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp do phần thuế GTGT được tính vào giá thực tế vật liệu nên khi mua ngoài , kế toán ghi vào tài khoản 152 theo tổng giá thanh toán :

                 Nợ TK 152(chi tiết vật liệu) giá thực tế vật liệu tăng

                          Có Tk liên quan (331,111,112,311....)

   Số giảm giá hàng mua , chiết khấu thương mại được hưởng hay giá trị hàng mua trả lại :

          Nợ TK liên quan(331,111,112,1388...)

               Có TK 152(chi tiết vật liêu).

   Các trừờng hợp biến động tăng, giảm NVL còn lại cũng được hạch toán tương tự như trên.


Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.

 TK 111,112,141                             TK 152 “NVL”                   TK 621, 627, 641                                                                                    

                    Giá mua và chi phí thu mua     Giá trị NVLxuất kho sử dụng

                            NVLnhập kho

                                                                                                                TK 154

                                      TK 151

                  Hàng mua       Hàng đi đường    NVLxuất ngoài thuê gia công

               đang đi đường      nhập kho

                                                                                                                 TK 221,222,223,228

                Thuế GTGT đầu vào   TK 133

                                                                               Xuất NVLđể góp vốn đầu tư

       TK 411                                                                                                            

                 Nhận góp vốn liên doanh         TK 3387, 711                            TK 811

                                                                                                              
    TK 221, 222                                                     CL tăng       CL giảm


                   Nhận lại vốn góp đầu tư                                                         TK 411


       TK 154                                                           Xuất NVLtrả lại vốn góp


                 NVl tự chế                                                     TK 138, 632

                             nhập kho

   TK 3381, 711                                                       NVLthiếu khi kiểm kê


                Trị giá NVLthừa khi kiểm kê                                               TK 111, 112, 331


       





   Chiết khấu thương mại, giảm giá

                                                                 

                                                     hàng mua, trả lại NVL

    TK 133



1.3.5. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3.5.1.Tài khoản kế toán sử dụng

*TK 611- "Mua hàng"

Nội dung của tài khoản 611: Tài khoản này dùng để phản ánh giá thực tế của số vật liệu nhập, xuất trong kỳ.

Kết cấu của tài khoản 611 – Mua hàng

Bên Nợ:Phản ánh giá thực tế NVL tồn đầu kỳ và tăng thêm trong kỳ.

Bên Có:Phản ánh giá thực tế NVL xuất dùng , xuất bán , thiếu hụt ... trong kỳ và tồn cuối kỳ

*TK 152- "Nguyên liệu , vật liệu" 

Nội dung của tài khoản 152: Dùng phản ánh giá gốc NVL tồn kho, chi tiết theo từng loại 

Bên Nợ : trị giá gốc NVl tồn kho cuối kỳ

Bên Có: kết chuyển giá gốc NVL tồn đầu kỳ

Dư Nợ:giá thực tế NVL tồn kho

*TK 153- "Công cụ, dụng cụ"

Nội dung của tài khoản 153: Sử dung để theo dõi giá thực tế (giá gốc) tồn kho .

Kết cấu của tài khoản 153– Công cụ , dụng cụ 

Bên Nợ :giá gốc tồn kho cuối kỳ 

Bên Có : kết chuyển giá gốc tồn kho đầu kỳ

Dư Nợ:giá gốc tồn kho 

*TK 151- "Hàng mua đang đi đường"

Nội dung của tài khoản 151:Dùng để phản ánh trị giá số hàng mua (đã thuộc sở hữu của đơn vị ) nhưng đang đi đường hay đang gửi tại kho người bán , chi tiết theo từng mặt hàng , từng người bán .

Bên Nợ:giá thực tế hàng mua đang đi đường cuối kỳ 

Bên Có : kết chuyển giá thực tế hàng mua đang đi đường đầu kỳ.

Dư Nợ:giá thực tế hàng mua đàn đi đường .

Ngoài ra trong quá trình hạch toán kế toán còn sử dụng một số tài khoản có liên quan giống như phương pháp kê khai thường xuyên(tài khoản 133,331,112,111...)

1.3.5.2 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
*Kế toán nguyên vật liệu 

- Đầu kỳ hạch toán kế toán tiến hành kết chuyển NVL tồn kho và NVL đang đi đường, ghi:

          Nợ TK 611    Mua hàng

              Có TK 151, 152

- Giá thực tế NVL mua vào trong kỳ, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ có liên quan, kế toán ghi:

               Nợ TK 611    Mua hàng

               Nợ TK 133    Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

                     Có TK 111, 112, 311, 331    Theo giá thanh toán

- Phản ánh chiết khấu thương mại, giảm giá được hưởng khi mua hàng kế toán ghi:

     Nợ TK 111, 112, 331   Tính trên cơ sở giá thanh toán

         Có TK 515   Doanh thu hoạt động tài chính

- Cuối kỳ căn cứ vào kết quả kiểm kê NVL tồn kho và đang đi đường, kế toán tính giá và ghi:

        Nợ TK 151      Hàng mua đi đường cuối kỳ

        Nợ TK 152      Giá trị NVL tồn kho cuối kỳ

        Nợ TK 138      Mất mát, thiếu hụt cá nhân phải đền

        Nợ TK 632      Thiếu hụt trong định mức

             Có TK 611    Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ và thiếu hụt

- Sau khi ghi đầy đủ các bút toán trên, kế toán tính ra giá thực tế của NVL đã sử dụng trong kỳ và ghi:

       Nợ TK 621, 627, 641, 642…

           Có TK 611  Mua hàng

1.3.6  Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.3.6.1 Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho.

Dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho là dự phòng phần giá trị dự kiến bị tổn thất sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD do giảm giá vật tư tồn kho có thể xảy ra trong năm kế hoạch. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá, đồng thời cũng để phản ánh đúng giá trị thực hiện thuần tuý hàng tồn kho của Công ty khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán.

	Giá trị thực hiện thuần tuý của hàng tồn kho
	=
	Giá gốc của hàng tồn kho
	-
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho


Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào cuối niên độ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của chế độ tài chính Công ty hiện hành.

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cho từng thứ, từng loại vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho nếu có bằng chứng tin cậy về sự giảm giá có thể xảy ra.

Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào số lượng, giá trị hàng tồn kho xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cho niên độ tiếp theo.

Công ty phải căn cứ vào tình hình giảm giá, số lượng hàng tồn kho thực tế của từng loại vật tư, hàng hoá dể xác định mức dự phòng theo công thức.

	Mức dự phòng cần lập năm tới cho hàng tồn kho i
	=
	Số lượng hàng tồn kho I cuối niên độ
	x
	Mức giảm giá                                             của hàng tồn kho i


1.3.6.2 Tài khoản sử dụng

TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Công dụng: Phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá thường xuyên, liên tục của hàng tồn kho của Công ty.

Kết cấu:

                                                     TK 159

	- Trị giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hoàn nhập làm giảm giá vốn hàng bán
	- Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán

	
	Số dư: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho


1.3.7 Hình thức kế toán tổng hợp 

Sổ kế toán áp dụng cho kế toán tổng hợp :Tuỳ theo hình thức kế toán mà Công ty áp dụng hình thức nào cũng phải cần sổ tổng hợp và sổ chi tiết chung ở sổ cái kế toán tổng hợp.Mỗi tài khoản kế toán tổng hợp được mở một sổ cái và dĩ nhiên mỗi tài khoản đều phản ánh một chỉ tiêu về nguyên vật liệu.Nó sẽ cung cấp các chỉ tiêu thông tin để lập báo cáo tài chính.Sổ kế toán phục vụ kế toán chi tiết thì tuỳ theo yêu cầu quản lý của Công ty mà mở các sổ kế toán chi tiết.

Trình tự sổ kế toán để kế toán vật liệu theo từng hình thức kế toán có thể khái quát theo sơ đồ sau

tuỳ vào đặc điểm cụ thể của doang nghiệp và đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý sản xuất kinh doanh.Phân cấp quản lý, quy mô của doanh  nghiệp , trình độ quản lý mà Công ty lựa chọn hình thức kế toán cùng hệ thống sổ kế toán tương ứng thích hợp 

1.3.7.1 Nếu Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ

Sơ đồ 1.6


1.3.7.2.Nếu Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung


Sơ đồ1.7
Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung.


                 (2)                                   (1)                                       (3)

                                                             (1)                                       (4)

                                                                             (6)

                                                              (5)

                                                             (7)

Ghi chú:
                    Ghi hàng ngày

                    Ghi cuối tháng

                     Đối chiếu kiểm tra

1.3.7.3.Nếu Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ


Sơ đồ 1.8

1.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu.  

Theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo QĐ 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính thì các chứng từ kế toán về NVL bao gồm các loại sau:

Chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc gồm: 

+ Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT) 

+ Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) 

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03-VT-3LL)

+ Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hoá (mẫu 08- VT) 

+ Hoá đơn kiêm phiếu xuất (mẫu 02-BH) 

+ Hoá đơn cước phí vận chuyển (mẫu 03-BH). 

Các chứng từ này phải lập kịp thời đầy đủ theo đúng quy định biểu mẫu, phương pháp lập. Người lập phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ và các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Ngoài các chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc trên các Công ty  có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: Phiếu xuất vật tư theo hạn mức (mẫu 04-VT), biên bản kiểm nhận vật tư (mẫu 05-VT), phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (mẫu 07-VT).

Chứng từ kế toán về NVL phải được tổ chức luân chuyển theo trình tự và thời gian hợp lý. Do đó, kế toán trưởng quy định việc phản ánh, ghi chép và tổng hợp số liệu kịp thời của các bộ phận và cá nhân có liên quan.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TRANG QUANG

2.1.  Đặc điểm chung của Công ty.    

2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Quá trình sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Trang Quang có những đặc điểm sau:


- Hoạt động sản xuất kinh doanh không ổn định, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội... luôn luôn biến động theo địa điểm và giai đoạn thi công công trình. 


- Thời gian thi công thực hiện sản xuất thường kéo dài làm cho vốn đầu tư cũng như vốn sản xuất bị ứ đọng. Dễ gặp phải các tác động ngẫu nhiên theo thời gian như: trượt giá, phát sinh chi phí liên quan đến thời hạn sản xuất. Đặc điểm này đòi hỏi Công ty phải chuẩn bị một nguồn vốn lớn để có thể đáp ứng cho công trình.


- Việc thực hiện các hạng mục công trình chủ yếu phải tiến hành ngoài trời trong không gian lớn nên chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Công việc nặng nhọc điều này thường gián đoạn quy trình sản xuất kinh doanh (vào mùa mưa bão). Do vậy, Công ty cần dự trữ nhiều nguyên vật tư, vật liệu xây dựng cũng như nguồn vốn từ đó vốn sẽ tăng lên, công ty phải tìm mọi cách làm sao để đáp ứng vốn một cách hợp lý cho sản xuất kinh doanh.


- Do đặc điểm về sản xuất, năng lực về tổng giá trị sản lượng phải thực hiện nên trong một số trường hợp các đơn vị trực thuộc Công ty cũng như công ty phải phối hợp với Công ty khác cùng ngành hợp tác để thực hiện các công trình. Vì vậy, đòi hỏi trình độ, kỹ năng điều hành, phối hợp trong sản xuất kinh doanh cả về thời gian và không gian.

      - Biểu hiện qua kiến trúc không phải cứ muốn là làm mà để có được một công trình đòi hỏi rất nhiều thời gian và trình độ. Từ mẫu mã đến số lượng, chất lượng công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Như khả năng về vốn, khả năng cung ứng vật liệu vật tư công cụ xâydựng... Do vậy, Công ty  phải sử dụng vốn lưu động làm sao với số lượng lớn đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian dài của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó Công ty  phải sử dụng số vốn làm sao cho có hiệu quả, vật tư máy móc thiết bị thi công cũng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của Công ty.  

2.1.5. Đặc điểm quy trình sản xuất của Công ty

Là công ty xây dựng nên có tính đặc thù riêng biệt, các công trình xây dựng hầu hết có khối lượng lớn và chia làm nhiều công đoạn, công việc thường xuyên phải thực hiện ngoài trời nên chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thiên nhiên. Luôn luôn phải lưu động theo các công trình hoặc hạng mục công trình. Phạm vi hoạt động của Công ty tương đối rộng.

Quy trình xây dựng được khái quát qua sơ đồ 1.10


2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Trang Quang

Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty  trong 3 năm gần đây được thể hiện ở một số chỉ tiêu kinh tế sau:

Biểu số 2.2:  Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2008 – 2010 (đvt: đồng)

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2011
	2012

	1
	Doanh thu bán hàng
	17.148.477.176
	23.304.622.089
	28.577.670.488

	2
	Giá vốn hàng bán
	16.213.353.330
	21.640.013.366
	26.264.697.000

	3
	Lợi nhuận gộp
	935.123.846
	1.664.608.720
	2.3123973.480

	4
	Chi phí bán hàng
	125.205.000
	213.105.050
	187.560.500

	5
	Chi phí quản lý Công ty
	508.604.560
	762.100.259
	910.852.653

	6
	Lợi nhuận từ HĐKD
	301.314.286
	689.403.411
	1.214.560.327

	7
	Thu nhập khác
	7.000.000
	0
	36.500.000

	8
	Chi phí khác
	37.050.600
	46.895.000
	75.520.350

	9
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	271.263.686
	642.508.411
	1.102.539.977

	10
	Thuế  TNDN
	13.563.184
	32.125.420
	55.126.998

	11
	Lợi nhuận sau thuế
	257.700.502
	610.382.990
	1.047.412.978


Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty  trong ba năm qua đã đạt được những kết quả khả quan với sự tăng trưởng khá tốt giữa các năm.

- Về doanh thu:

Năm 2009 so với năm 2008 tăng 6.156.144..910 đ (tăng 36%)

Năm 2010 so với năm 2009 tăng 5.273.048.400 đ (tăng 22,6%)

Đây là một kết quả đáng khích lệ đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩa. Công ty cần phát huy hơn nữa vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường để ngày càng tạo thương hiệu góp phần làm tăng doanh thu.

- Về chi phí quản lý Công ty:

Năm 2011 so với năm 2010 tăng 253.495.699 đ (tăng 49,85%)

Năm 2012 so với năm 2011 tăng 148.752.394 đ (tăng 19,5%)

Chi phí quản lý Công ty tăng quá cao. Chi phí quản lý tăng cao làm cho lợi nhuận bị giảm đi rõ rệt. Do đó, Công ty cần phải có biện pháp để hạ thấp chi phí quản lý trong những năm tiếp theo.

- Lợi nhuận sau thuế:

Năm 2011 tăng 352.682.488 đ so với năm 2010 (tăng 136,85 %)

Năm 2012 tăng 437.029.988 đ so với năm 2011 (tăng 71,5%)

Trong quá trình hoạt động từ năm 2010- 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất định trong điều kiện hiện nay như tình hình lạm phát làm chi phí nguyên vật liệu tăng cao, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đơn vị bạn nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt nghĩa vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan.

2.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty

2.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán.

* Chức năng:

- Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, chuyên môn kế toán.

- Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho ban lãnh đạo Công ty các vấn đề liên quan.

- Tham mưu cho ban Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ hoạt động kinh doanh.

* Nhiệm vụ:

- Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của  Công ty 

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, quy định của Công ty- Cung cấp các số liệu tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho ban Giám đốc công ty. 

2.3.2.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán.

Bộ máy kế toán của Công ty có nhiêm vụ tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện toàn bộ công tác thu thập , xử lý thông tin kế toán. Kiểm tra, giám sát tình hinh tài chính, tình hình quản lý và sử dụng tài sản trong Công ty, phân tích thông tin, số liệu kế toán , đề xuất các giải phát phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Công ty.Cung cấp số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo sự chuyên môn hoá lao động của cán bộ kế toán, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức  quản lý, bộ máy kế toán của Công ty  được tổ chức theo kiểu trực tuyến và được chia thành các bộ phận phụ trách những phần hành kế toán.Công tác kế toán được tập trung tại phòng kế toán của Công ty, còn ở phân xưởng bố trí kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu.Phòng kế toán của Công ty n giờ có 5 người và được bố trí theo sơ đồ sau.

Sơ đồ 1.11:Bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Trang Quang 


Kế toán trưởng:là người chịu trách nhiệm cao nhất trước giám đôc về mội hoạt động kế toán của Công ty. Kế toán trưởng là người tổ chức điều hành bộ máy kế toán kiểm tra và thực hiện việc ghi chép luân chuyển chứng từ. Ngoài da kế toán trưởng còn hướng dẫn chỉ đạoviệc lưu dữ tài liệu, sổ sách kế toánlựa chọn và cải tiến hình thức kế toán cho phù hợp với tình hình của Công ty, chức năng quan trọng nhất của kế toán trưởng là tham mưu cho giám đốc đưa da những quyết định đúng đắn trong hoạt động của Công ty.

 -Kế toán vật tư,TSCĐ: Phản ánh ghi chép tình hình sử dụng vật tư của các phân xưởng ,tình hình phân bổ nguyên vật liệu cho sản xuất. Đồng thời theo dõi sự biến động tăng giảm của tài sản cố định bao ghồm mua mới, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, thanh lý nhượng bán tài sản cố định.


-Kế toán thanh toán công nợ : Theo dõi thanh toán, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của từng khách hàng. Đồng thời theo dõi việc thu ,chi tiền  mặt tại quỹ, các khoản vay và trả nợ ngân hàng và thanh toán với cán bộ công nhân viên.


-Kế toán phân xưởng:  Phụ trách việc hạch toán tiền lương, ,BHXH, BHYT,  KPCD, tiền công tiền thưởng và các khoản phải trả cho người lao động. Đồng thời theo dõi việc nhập xuất kho.

-Thủ quỹ: Thu chi tiền mặt theo chứng từ kế toán được duyệt giao nhận tiền chính xác giữa thu và chi. Nhập quỹ báo cáo hàng nghày, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.
2.3.3. Chế độ kế toán, hình thức sổ kế toán Công ty đang áp dụng
Chế độ kế toán.

 Công ty TNHH Trang Quang là Công ty trong lĩnh vực xây dựng, thực hiện hạch toán theo chế độ kế toán Công ty xây dựng ban hành theo quyết định số 15 QĐ/2006/QĐ-BTC ngày 20/03 /2006 của Bộ trưởng BTC.Và chế độ kế toán hiênh hành mà Công ty đang áp dụng.

        -Hệ thống tài khoản Công ty đang áp dụng là hệ thống tài khoản trong chế độ kế toán mới.

         -Chính sách khấu hao

           Khấu hao TSCD trong Công ty được áp dụng theo quyết định 2006/QĐ-BCT của bộ trưởng  bộ tài chính về ban hành chế độ, quản lý ,sử dụng và trích khấu hao TSCĐ đồng thời có sự điều chỉnh cho phu hợp với tình hình thự tế tại Công ty. TSCĐ của Công ty được tính theo phương pháp đường thẳng. Công ty trích khấu hao theo tháng và thưc hiện nguyên tắc khấu hao tròn tháng.

             Mức khấu hao             =               Giá trị phải khấu hao
           hàng năm của TSCĐ
                   số năm sử dụng

             Mức khấu hao       =                Mức khấu hao hàng năm của TSCĐ

         hàng tháng của TSCĐ                                     12

Thời gian khấu hao được xây dựng cụ thể cho tổng tài sản và phụ thuộc vào giá trị và khung khấu hao do bộ tài chính quy định 

- Kế toán hàng tồn kho : Công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Kế toán chi tiết vật tư theo phương  pháp thẻ song song

-Kế toán thuế : Công ty nộp thuế GTGT theo phương  pháp khấu trừ , với thuế suất thuế GTGT là 10%

-Thuế thu nhập Công ty nộp theo tỷ lệ quy định hiện hành vủa nhà nước với thuế suất 25%

  
Bảng cân đối kế toán: Công ty tiến hành lập bảng cân đối kế toán năm theo đúng các quy định của luật kế toán và chuẩn mực kế toán số21.

*Các chính sách khác:

- Kỳ kế toán vủa doanh nghỉệp là 1 năm (một niên đô kế toán ) bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm (theo năm dương lịch) đến ngày 31 tháng 12 năm.

-Đơn vị tiền tệ kế toán sử dụng: việt nam đồng (VNĐ)

* Hình thức sổ kế toán.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩa áp dụng phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.

Hình thức nhật ký chung là hình thức phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty đều được ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản theo nghiệp vụ đó

Sơ đồ1.12. trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung.




                 (2)                                   (1)                                       (3)



                                                             (1)                                       (4)

                                                                             (6)


                                                              (5)


                                                             (7)

hi chú:
                    Ghi hàng ngày

                    Ghi cuối tháng

                     Đối chiếu kiểm tra

Trình tự ghi sổ:

(1) Hàng tháng căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ lập điều khoản kế toán rồi ghi vào sổ nhật ký chung theo thứ tự thời gian, rồi từ sổ nhật ký chung ghi vào sổ cái.

(2) Trường hợp cần mở thêm các sổ nhật ký đặc biệt thì cũng căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký đặc biệt rồi cuối tháng từ sổ nhật ký đặc biệt ghi vào sổ cái.

(3) Các chứng từ cần hạch toán chi tiết được ghi vào sổ kế toán chi tiết.

(4) Lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết từ các sổ kế toán chi tiết.

(5) Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.

(6) Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ cái và bảng tổng hợp số liệu chi tiết.

(7) Tổng hợp số liệu lập bảng báo cáo tài chính.

2.4. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang 

2.4.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và tình hình cung cấp nguyên vật vật liệu tại Công ty.

* Đặc điểm nguyên vật liệu.


Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩa là doanh ngiệp  hoạt động trong lĩnh vực : Xây dựng các công trình dân dụng , đường giao thông , thuỷ lơi, nước sinh hoạt.. nên vật liệu được sử dụng lớn (khoảng 75 - 80%) trong tổng chi phí xây dựng công trình.

- Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và khi tham gia vào chu kỳ sản xuất, dưới tác động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm.


- Nguyên vật liệu sử dụng trong Công ty là các loại vật liệu xây dựng nên chúng rất đa dạng về chủng loại và có tính chất lý hoá khác nhau.Vì vậy việc quản lý và bảo quản chúng gặp rất nhiều khó khăn. 

- Nguyên vật liệu của Công ty bao gồm nhiều loại như: Xi măng, sắt, thép, đá, cát, sỏi, gạch, nhựa đường và nhiều loại khác như xăng, dầu và các hoá chất, dây cháy chậm,  kíp điện…


.* Tình hình cung cấp nguyên vật liệu tại Công ty  .

Nguồn cung cấp NVL của Công ty  nhập kho chủ yếu do mua ngoài từ các đơn vị có quan hệ mua bán lâu dài, có uy tín với Công ty  ở trong nước và nhập khẩu. Còn một số phụ tùng thay thế thì doanh nghiệp cử cán bộ vật tư đi mua ngoài thị trường. Các loại vật tư sau khi đã kiểm nhận, Công ty thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hoặc nợ lại.

2.4.2.  Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.

2.4.2.1. Phân loại nguyên vật liệu.

Do nguyên liệu, vật liệu của Công ty có khối lượng lớn, chủng loại rất đa dạng và phong phú. Mỗi loại nguyên vật liệu có lại có chức năng và tính chất lý hoá khác nhau. Nên để tiến hành quản lý và hạch toán nguyên vật liệu chính xác thì Công ty  phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu một cách hợp lý.

Xuất phát từ yêu cầu đó Công ty TNHH Trang Quang đã phân loại nguyên vật liệu dựa trên vài trò và tác dụng của chúng trong sản xuất. Theo cách phân loại này nguyên vật liệu của công ty được phân loại như sau:

- Nguyên vật liệu chính: Đối với các công trình khác nhau thì vật liệu cũng khác nhau như công trình giao thông thì nguyên vật liệu là: Sắt, thép, đá sỏi, cát, nhựa đường và xi măng. 

- Nguyên vật liệu phụ: Là những nguyên vật liệu có tác dụng phụ trợ trong sản xuất như: que hàn, ô xy, sơn…

- Nhiên liệu: Chủ yếu dùng cho chạy máy thi công, các phương tiện vận chuyển, vận tải phục vụ cho sản xuất như: Xăng, dầu…

- Phụ Tùng: Đó là những chi tiết phụ tùng dùng để thay thế, bảo dưỡng sửa chữa máy thi công, bảo dưỡng ô tô như: săm, lốp, xích, nhíp, phanh, yếm…

- Thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm các thiết bị, phương tiện dùng cho công tác xây dựng cơ bản. 

- Phế liệu: Là những vật liệu thu lại được sau quá trình sản xuất kinh doanh có thể sử dụng hay bán ra ngoài như sắt vụn…

2.4.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu.

* Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho.

- Công ty hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Giá vốn thực tế của nguyên vật liệu mua ngoài nhập kho:

Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho từ mua ngoài bao gồm: Trị giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ. Nếu chi phí vận chuyển, bốc dỡ do bên bán chịu thì trị giá vốn thực tế của NVL nhập kho chỉ bao gồm trị giá mua – là giá bán ghi trên hoá đơn (giá chưa có thuế GTGT).

	Giá thực tế  nguyên  vật

liệu nhập kho
	=
	Giá mua ghi trên hoá đơn (giá chưa có thuế GTGT)
	+
	Các chi phí thu mua  (bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ)
	-
	Các khoản giảm trừ hàng mua

(nếu có)


Ví dụ: Ngày 3/11/2010 Công ty nhập kho vật liệu Xi măng Bỉm Sơn, phiếu nhập kho số 221 ngày 3/11/2010, số lượng 250 tấn. Số vật liệu này mua của Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn, hoá đơn GTGT số 0080589 ngày 2/11/2010:

Giá bán chưa có thuế:            218.181.750 đồng

Thuế GTGT (thuế suất 5%):   10.909.087  đồng

Tổng giá thanh toán:              229.090.837 đồng

Theo thoả thuận (ghi trong điều 4 của hợp đồng mua bán số PCV05030066S ngày 20/10/2010), toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp do bên bán chịu.

Với tài liệu trên Công ty tính trị giá vốn thực tế nhập kho của vật liệu Xi măng Bỉm Sơn như sau:

Trị giá vốn thực tế nhập kho =  218.181.750 đồng, tức bằng giá mua chưa có thuế GTGT.

* Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho.

Để xác định trị giá vốn xuất kho của nguyên vật liệu, Công ty áp dụng phương pháp “ nhập trước xuất trước”. Đây là phương pháp dựa trên giả thiết số hàng nào nhập kho trước đó thì xuất kho trước và lấy đơn giá nhập thực tế của số hàng đấy làm đơn giá xuất.

Ví dụ: Trong tháng 11/2010 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩacó tài liệu về vật liệu thép Φ8 như sau:

Tồn ngày 2/11:

Số lượng: 2500 kg    Đơn giá: 13.350 đồng/kg   

Xuất ngày 2/11:
Số lượng: 2500 kg

Nhập ngày 5/11:
Số lượng: 6500 kg    Đơn giá: 13.600 đồng/kg

Xuất ngày 9/11:
Số lượng: 4000 kg

Nhập ngày 21/11:
Số lượng: 9000 kg    Đơn giá: 13.460 đồng/kg

Với tài liệu trên, Công ty tính trị giá vốn thực tế xuất kho của vật liệu thép Φ8 trong tháng cho từng phiếu xuất như sau:

	Phiếu xuất kho số 234 ngày 2/11
	2500 x 13.350
	= 33.375.000 đồng

	Phiếu xuất kho số 236 ngày 9/11
	4000 x 13.600
	= 54.400.000 đồng

	
	Cộng cả tháng
	    87.775.000 đồng


2.4.3. Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty..

Để hạch toán các nghiệp vụ về nguyên vật liệu Công ty sử dụng các loại chứng từ sau

+ Giấy yêu cầu mua 


+ Giấy đề nghị xuất 


+ Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 


+ Thẻ kho 


+ Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hoá 


+ Bảng kê chi tiết nguyên vật liệu 


+ Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn 

 
+ Phiếu kế toán khác    

2.4.3.1.Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu.

Ở Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩa việc thu mua vật tư do phòng kinh doanh đảm nhiệm, mua theo kế hoạch cung cấp vật tư hoặc theo yêu cầu sản xuất. Khi vật liệu được mua về người đi mua sẽ mang các hoá đơn như: Hoá đơn mua hàng, hoá đơn GTGT của đơn vị bán, hoá đơn cước phí vận chuyển… lên phòng kế toán. Trước khi nhập kho, vật tư mua về sẽ được thủ kho và kế toán vật tư kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách, đối chiếu với hoá đơn nếu đúng mới cho nhập kho và kế toán vật tư viết phiếu nhập kho. Trường hợp vật liệu mua về nếu có khối lượng lớn, giá trị cao thì Công ty sẽ có ban kiểm nghiệm vật tư lập “Biên bản kiểm nghiệm vật tư”. Sau khi đã có ý kiến của ban kiểm nghiệm vật tư về số hàng mua đúng quy cách, mẫu mã, chất lượng theo hoá đơn thì thủ kho mới tiến hành cho nhập kho.

Sơ đồ 1.13: Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu


                    Hoá đơn                         Biên bản                                  Phiếu

                                                         Pkiểm nghiệm                      nhập kho

Ví dụ: Ngày 4/12/2010 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đạt Nghĩa mua vật tư về nhập kho của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hằng Nam theo hoá đơn số 040324.



















	Biểu số 2.3:
	HOÁ ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 4 tháng 12 năm 2010


	Mẫu Số:01.GTKT-3LL

ML/2007B.

040324


Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH TM và dịch vụ Hằng Nam 

Địa chỉ: Tổ 1 P.Quyết Tâm TP Sơn La 

Số tài khoản:.............................................. MS: 5500282249

Họ tên người mua hàng: Bùi Thị Thanh Huyền  

Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La

Số tài khoản: 7900 201 003 258                                        

Hình thức thanh toán: TM,CK   MS: 00550210981

	STT
	Tên hàng hoá ,dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thép Φ16
	kg
	5.000
	13.350
	66.750.000

	2
	Thép Φ 10
	kg
	5.500
	13.350
	73.425.000

	3
	Thép Φ 12
	kg
	7.000
	13.350
	93.450.000

	4
	Thép Φ 14
	kg
	6.500
	13.350
	86.775.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng tiền hàng
	
	320.400.000

	
	Thuế suất thuế GTGT         5%
	Tiền thuế GTGT
	
	16.020.000

	
	Tổng cộng tiền hàng
	
	336.420.000


Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng.
	Người mua hàng

(Ký, họ tên)
	Người bán hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Khi hàng về tới kho nhân viên kế toán tiến hành lập biên bản kiểm tra.

	Biểu số 2.4:

Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tổ Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La


	Mẫu số 03-VT

(Ban hành theo QĐSố 15/ QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, HÀNG HOÁ

Ngày 4 tháng 12 năm 2012

          

Căn cứ vào hoá đơn số 040324 ngày 4 tháng 12 năm 2010 của Công ty TNHH Hằng Nam giao theo hợp đồng kinh tế số 20.


- Ban kiểm nghiệm gồm:


+ Ông /Bà:  Đinh Công Hưng    
Trưởng ban 


+ Ông /Bà:  Nguyễn Mạnh Hà   
Uỷ viên  


+ Ông /Bà:  Đinh Thị Lương      
Uỷ viên 


- Đã kiểm mghiệm các loại vật tư dưới đây:

	STT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, hàng hoá
	Mã số
	Phương

tiện  kiểm nghiệm
	Đơn vị tính
	Số lượng theo

chứng từ
	Kết quả kiểm nghiệm

	
	
	
	
	
	
	Số lượng đúng

quy cách,

phẩm chất
	Số lượng không đúng quy cách phẩm chất

	1
	Thép Φ16
	
	
	kg
	5.000
	5.000
	0

	2
	Thép Φ 10
	
	
	kg
	5.500
	5.500
	0

	3
	Thép Φ 12
	
	
	kg
	7.000
	7.000
	0

	4
	Thép Φ 14
	
	
	kg
	6.500
	6.500
	0


Kết luận của ban kiểm nghiệm: Số thép trên đủ số lượng, chất lượng đảm bảo quy cách phẩm chất .

	Đại diện kỹ thuật

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Trưởng ban

(Ký, họ tên)


Ngày 4 tháng 12 năm 2012 căn cứ vào hoá đơn số 040324 của Công ty TNHH Hằng Nam phòng kế toán lập phiếu nhập kho.

Biểu số 2.5:

	Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La 

	Mẫu số 01- VT

   Ban hành theo QĐ15/2006 QĐ-BTC

Ngày 20/3 /2006 của Bộ Trưởng BTC



	


PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 4 tháng 12 năm 2010

Số: 230

Tên người nhập hàng: Trịnh Thị Duyên                    
Nợ TK 152: 320.400.000     

Theo hoá đơn: 040324                                                     
Có TK 331:320.400.000 

Nhập tại kho: Công ty 

	Số

TT
	Tên nhãn hiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ
	Mã

số
	Đơn

vị

tính
	      Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	1
	Thép Φ16
	
	kg
	5.000
	5.000
	13.350
	66.750.000

	2
	Thép Φ 10
	
	kg
	5.500
	5.500
	13.350
	73.425.000

	3
	Thép Φ 12
	
	kg
	7.000
	7.000
	13.350
	93.450.000

	4
	Thép Φ 14
	
	kg
	6.500
	6.500
	13.350
	86.775.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng tiền hàng 
	
	
	
	
	
	320.400.000


Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo:

                                                                                  Ngày 4 tháng 12 năm 2010

	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người nhận hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



2.4.3.2.Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất được giao, căn cứ vào định mức tiêu hao NVL cho từng công trình, hạng mục công trình các đội viết giấy yêu cầu cấp vật tư, kế toán vật tư của Công ty  tiến hành lập phiếu xuất gồm 3 liên:  

          

+ 1 liên lưu tại phòng kế toán vật tư. 

         

+ 1 liên thủ kho giữ để ghi thẻ kho và sau đó chuyển lên phòng kế toán.  

         

+ 1 liên giao cho bộ phận sử dụng vật tư  giữ. 

          

- Đối với vật liệu xuất kho cho đơn vị nội bộ, kế toán sử dụng chứng từ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phòng kế toán tiến hành lập phiếu xuất kho gồm 3 liên: 



+ 1 liên lưu tại phòng kế toán. 



+ 1 liên thủ kho giữ để ghi thẻ kho. 



+ 1 liên giao cho đơn vị nội bộ giữ. 

Sau khi người phụ trách ký vào phiếu xuất kho và giao cho người lĩnh vật tư xuống  kho để lĩnh. Thủ kho thực hiện xuất kho và ghi số lượng thực xuất vào thẻ kho còn cột đơn giá thành tiền do kế toán vật tư viết, sau đó kiểm nghiệm số lượng chất lượng thực lĩnh, người nhận và thủ kho ký vào 3 liên đó. 

          

Ví dụ: Ngày 5 tháng 12 năm 2010 cán bộ phòng kỹ thuật vật tư đề nghị xuất kho vật tư để thi công công trình Hua Trai- Co Tát  thuộc huyênh Quỳnh Nhai. 

Biểu số 2.6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHUE NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Được sự thống nhất của ban lãnh đạo Công ty, phòng kỹ thuật kết hợp với phòng vật tư đề nghị phòng kế toán vật tư xuất vật liệu để thi công công trình Hua Trai-Co Tat.

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1

2

3

4

5
	Xi măng Bỉm Sơn PCB30
	Tấn
	80

	
	Thép Φ16
	Kg
	2500

	
	Thép Φ  14
	Kg
	3500

	
	Thép Φ 12
	Kg
	1800

	
	Thép Φ 10
	Kg
	2750


Đề nghị phòng kế toán vật tư giải quyết.

                                                                                     Ngày 5 tháng 12 năm 2010

   Lãnh đạo (duyệt)                                                               Phòng vật tư

       (Ký, họ tên)                                                                    (Ký, họ tên)

Sau khi phòng kỹ thuật trình lên lãnh đạo duyệt xong chuyển sang phòng kế toán vật tư, căn cứ vào giấy đề nghị của phòng vật tư, kế toán vật tư tiến hành lập phiếu xuất kho.

Biểu số 2.7:

	Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La 
	Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ15/2006 QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

	PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 5 tháng 12 năm 2010

                                                                                     Nợ TK 621: 210.660.660

                                                    Số: 241                       Có TK 152: 210.660.660


Tên người nhận hàng: Hà Minh Đức (Tổ trưởng)

Lý do xuất: Thi công công trình Hua Trai- Co TÁT

Xuất tại kho: Công ty (NVL chính)

	STT
	Tên, nhãn hiệu quy cách  sản phẩm vật tư
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Xi măng Bỉm Sơn
	
	Tấn
	80
	80
	872.727
	69.818.160

	2.
	Thép Φ16
	
	kg
	2.500
	2.500
	13.350
	33.375.000

	3
	Thép Φ 14
	
	kg
	3.500
	3.500
	13.350
	46.725.000

	4
	Thép Φ 12
	
	kg
	1.800
	1.800
	13.350
	24.030.000

	5
	Thép Φ 10
	
	kg
	2.750
	2.750
	13.350
	36.712.500

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	210.660.660


 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng. 

Số chứng từ kèm theo: 01

	                                                                                 Ngày 5  tháng 12  năm 2010

	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người nhận hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)



2.4.4. Phương pháp  hoạch toán chi phí nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang.

Công ty TNHH Trang Quang đã hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song để đơn giản việc ghi chép, kiểm tra đối chiếu do đặc điểm NVL ở Công ty có số lượng lớn chủng loại phong phú và đa dạng, mật độ nhập xuất nhiều.

- Tại kho: Hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ nhập - xuất NVL thủ kho tiến hành ghi thẻ kho số lượng thực nhập, thực xuất.

+ Căn cứ vào chứng từ thực nhập, xuất như phiếu xuất kho... định kỳ 3-5 ngày thủ kho tập hợp toàn bộ chứng từ nhập, xuất gửi cho phòng kế toán để làm căn cứ ghi sổ. Mỗi thẻ dùng cho từng thứ NVL có nhãn hiệu quy cách và cùng một kho có thể mở trên nhiều tờ tuỳ thuộc vào vào khối lượng nghiệp vụ nhập, xuất phát sinh từng loại NVL .

- Tại phòng kế toán: Kế toán vật tư mở sổ chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu. Định kỳ căn cứ vào các phiếu nhập, phiếu xuất nguyên vật liệu, kế toán sẽ ghi vào sổ chi tiết vật tư để lập bảng nhập xuất tồn nguyên vật liệu.

Biểu số 2.8:

	Đơn vị:  Công ty TNHH Trang Quang 

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La


	Mẫu số: S09- VT

Ban hành theo QĐ12/2006 QĐ-BTC




THẺ KHO

Ngày lập thẻ: 04 tháng 12 năm 2010

Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Thép Φ16

Đơn vị tính: Kg  

Mã số:

	STT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ngày N-X
	Số lượng

	
	SH 
	NT
	
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	
	2000

	
	240
	4/12
	Nhập kho thép Φ16
	
	24.000
	
	

	
	243
	5/12
	Xuất kho thép  Φ16
	
	
	10.550
	

	
	251
	13/12
	Xuất kho thép Φ16
	
	
	8.000
	7.450

	
	264
	17/12
	Nhập kho thép Φ16
	
	5.200
	
	12.650

	
	275
	20/12
	Xuất kho thép Φ16
	
	
	4.700
	7.950

	
	283
	27/12
	Xuất kho thép Φ16
	
	
	4000
	3950

	
	
	
	Cộng:
	
	29.200
	27.250
	3.950


Sổ này có trang đanh số thứ tự từ trang 01 đến trang…

	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Căn cứ vào số liệu nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu trên thẻ kho kế toán ghi sổ tiết cho từng loại nguyên vật liệu

Biểu số 2.9:

	Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La 
	        Mẫu số S07 -VT

          Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC


SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

                                             Tháng 12 năm 2010

                                             Tài khoản 152 - Nguyên vật liệu

                                             Tên kho:

Tên, quy cách nguyên vật liệu (sản phẩm, hàng hoá): Thép Φ16

	Chứng từ
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	Ghi chú

	SH
	NT
	
	
	
	SL
	TT
	SL
	TT
	SL
	TT
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Số dư đầu  tháng 12
	Kg
	13.350
	
	
	
	
	2000
	26.700.000
	

	240
	4/12
	Nhập kho thép Φ16
	Kg
	13.350
	24000
	320.400.000
	
	
	26000
	347.100.000
	

	243
	5/12
	Xuất kho thép Φ16
	Kg
	13.350
	
	
	10550
	140.842.500
	15450
	206.257.500
	

	251
	13/12


	Xuất kho thép Φ16
	Kg
	13.350
	
	
	8000
	106.800.000
	7450
	99.457.500
	

	264
	17/12
	Nhập kho thép Φ16
	Kg
	13.350
	5200
	69.420.000
	
	
	12650
	168.877.500
	

	275
	20/12
	Xuất kho thép Φ16
	Kg
	13.350
	
	
	4700
	62.745.000
	7950
	106.132.500
	

	283
	27/12
	Xuất kho thép Φ16
	
	13.350
	
	
	4000
	53.400.000
	3950
	52.732.500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	29200
	389.820.000
	27250
	363.787.500
	3950
	52.732.500
	


Sổ này có...... trang đánh số thứ tự từ trang 01 đến trang........

Ngày mở sổ:.... 

                                                                                     Tháng 12 năm 2010

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Biểu số 2.10:

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT – TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

Tháng 12 năm 2010

Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Thép Φ16 

	Sổ DĐ
	Tên nguyên vật liệu
	Tồn đầu tháng
	Nhập trong tháng
	Xuất trong tháng
	Tồn cuối tháng

	
	
	SL
	TT
	SL
	TT
	SL
	TT
	SL
	TT

	15
	Thép Φ16
	2000
	26.700.000
	29200
	389.820.000
	27250
	363.787.500
	3950
	52.732.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4.5. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang

2.4.5.1. Kế toán nhập kho nguyên vật liệu.

Vật liệu của Công ty TNHH Trang Quang chủ yếu là mua ngoài, không có trường hợp liên doanh, tặng thưởng, viện trợ. Việc cung cấp vật liệu cho thi công các công trình là do phòng kế toán vật tư của Công ty  đảm nhiêm, phòng kế toán vật tư sẽ ký hợp đồng thông qua giám đốc Công ty.

Căn cứ vào chứng từ gốc như hợp đồng mua, hoá đơn, biên bản kiểm nghiệm, phiếu xuất kho kế toán tiến hành định khoản và vào sổ. 

- Đối với NVL mua ngoài Công ty thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi sổ chi tiết nhập NVL.

 Ví dụ :

- Ngày 2 tháng 12 năm 2010 khi mua vật tư của công ty DNTN Thanh Anh, tổng giá trị thanh toán là 239.999.925 đồng trong đó thuế GTGT là 21.818.175 đồng Công ty  thanh toán bằng chuyển khoản.

Căn cứ vào hoá đơn mua hàng số 0080589 phòng kế toán lập phiếu nhập kho sô 229 kế toán ghi sổ chi tiết vật liệu .

 
Nợ TK 152: 218.181.750   đ


Nợ TK 133(1): 21.818.175  đ



Có TK 112: 239.999.925  đ

- Ngày 7 tháng 12 năm 2010 Công ty  mua nhập kho 50 tấn xi măng Bỉm Sơn theo hoá đơn số 0080602 của công ty Vật tư – 38. Tổng giá trị thanh toán là 48.235.000 đồng, thuế VAT 10%. Công ty  đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

Căn cứ vào hoá đơn mua hàng số 0080602 kế toán ghi sổ chi tiết vật liệu:

              Nợ TK 152:  43.850.000 đ

              Nợ TK 133:  4.385.000 đ

                   Có TK 112:  48.235.000 đ

* Khi mua vật liệu chưa trả tiền :


Nợ TK 152 - ( chi tiết từng loại NVL ) giá trên hoá đơn 


Nợ TK   133 - (thuế GTGT đầu vào )


     Có TK 331: Tổng giá thanh toán 

Ví dụ: Ngày 4 tháng 12 năm 2010 Công ty  mua hàng vật tư thép của công ty TNHH Hằng Nam tổng giá thanh toán là 336.420.000 đồng trong đó thuế GTGT là 5%  Công ty chưa thanh toán (hình thức trả chậm ).

Căn cứ vào hoá đơn số 0040324 phòng kế toán lập phiếu nhập kho số 232 kế toán ghi sổ chi tiết vật liệu 

 
Nợ TK 152: 320.400.000  đ

 
Nợ TK 133:  16.020.000  đ

 
   Có TK 331: 336.420.000  đ

2.4.5.2 Kế toán xuất kho nguyên vật liệu.

        Giá xuất kho NVL mà Công ty đang áp dụng là giá thực tế đích danh, tại kho Công ty  khi NVL mua về nhập kho hoặc xuất thẳmg cho các công trình kế toán tại các đội, thủ kho có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số lượng, phẩm chất của vật tư với hoá đơn mua hàng, hoá đơn được kế toán giữ làm căn cứ cho vịêc quyết toán công trình. Trong trường hợp này kế toán đội lập phiếu nhập kho liền kề với phiếu của cán bộ của các đội ký nhận, cuối cùng gửi lên phòng kế toán. 

 
VD: Ngày 5 tháng 12 năm 2010 xuất kho NVL cho công trình Mường Và Mường Cai theo phiếu xuất số 241, kế toán tiến hành ghi sổ:

 
Nợ TK 621: 210.660.660  đ

 
     Có TK 152: 210.660.660  đ


- Ngày 13 tháng 12 năm 2010 xuất kho nguyên vật liêu cho công trình thuỷ lợi Nậm Sọi, phiếu xuất kho số 246, kế toán ghi sổ:

         Nợ TK  621: 194.072.700  đ


    Có TK 152: 194.072.700 đ

- Ngày 15 tháng 12 năm 2010 ông Hà Văn Kim mua vật liệu Cát vàng 120m3 xuất thẳng công trình tổng số tiền thanh toán là 19.200.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt. 



Nợ TK 621: 19.200.000  đ



   Có TK 111: 19.200.000  đ


- Ngày 20 tháng 12 năm 2010 xuất kho NVL cho công trình Mường Và mường Cai, kế toán tiến hành ghi sổ:

 
Nợ TK 621: 62.745.000  đ

 
    Có TK 152: 62.745.000  đ


- Ngày 27 tháng 12 năm 2010 xuất kho NVL cho công trình Thuỷ lợi Nậm Sọi kế toán tiến hành ghi sổ :

 
Nợ TK621: 105.763.620 đ

 
    Có TK 152: 105.763.620 đ


* Đối với công trình ở vùng sâu, vùng xa khi mua hàng Công ty  cho phép xuất thẳng vào công trình không qua kho. Cuối kỳ mang chứng từ, hoá đơn về nộp, kế toán sẽ tiến hành ghi sổ. 

Ví dụ: Ngày 29 ttháng 12 năm 2010 mua vật liệu thép của công ty TNHH Hằng Nam số lượng 100 cây Φ 18 và 100 kg thép Φ 1 tổng giá thanh toán là 34.792.485 trong đó thuế GTGT 5% là 1.656.785 xuất thẳng vào công trình thuỷ lợi Nậm Sọi kế toán ghi :


Nợ TK 621:  33.135.700  đ


Nợ TK 133(1): 1.656.785  đ


     Có TK 331: 34.792.485  đ

	Đơn vị : Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La
	Mẫu số S03b- DNN

( Ban hành theo QĐ số15 /2006 QĐ-BTC Ngày 20/3/2006của Bộ trưởg BTC)

	SỔ CÁI

Tháng 12 năm 2010

Tên tài khoản : Nguyên vật liệu 

Số hiệu :152


(Đơn vị tính: đồng )

	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhật ký chung
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số

hiệu
	Ngày

tháng
	
	Trang sổ
	STT dòng
	
	Nợ
	Có

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	
	
	35.427.270
	

	PN
	2/12
	Nhập kho NVL thanh toán = TGNH
	
	
	112
	218.181.750
	

	PN
	4/12
	Nhập kho NVL chưa trả tiền
	
	
	331
	320.400.000
	

	PX
	5/12
	Xuất kho NVL cho SX sản phẩm
	
	
	621
	
	210.660.660

	PN
	7/12
	Nhập kho NVL thanh toán = TGNH
	
	
	112
	43.850.000
	

	PX
	13/12
	Xuất kho NVL  sản xuất sản phẩm
	
	
	621
	
	194.072.700

	PN
	17/12
	Nhập kho NVL thanh toán =TM
	
	
	111
	69.420.000
	

	PX
	20/12
	Xuất kho NVL SX sản phảm
	
	
	621
	
	62.745.000

	PX
	27/12
	Xuất kho NVL cho

SX sản phẩm
	
	
	621
	
	105.763.620

	
	
	Cộng phát sinh
	
	
	
	651.851.750
	573.241.980

	
	
	Dư cuối tháng
	
	
	
	114.037.040
	


Ngày mở sổ

                                                                           Ngày 31 tháng 12 năm 2010

	Người ghi sổ

( ký ,họ tên )
	Kế toán trưởng

(ký ,họ tên)
	Giám đốc

( Ký ,họ tên ,đóng dấu )

	Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La
	Mẫu số S03b- DNN

( Ban hành theo QĐ số15 /2006 QĐ-BTC Ngày 20/3/2006của Bộ trưởg BTC)

	SỔ CÁI

Tháng 12 năm 2010

Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Số hiệu: 621

(Đơn vị tính: đồng)

	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhật ký chung
	TK đối ứng
	Số tiền

	SH
	Ngày

tháng
	
	rang sổ
	STT dòng
	
	Nợ
	Có

	PX
	5/12
	Xuất kho NVL cho SX sản phẩm
	
	
	152
	210.660.660
	

	PX
	13/12
	Xuất NVL cho SX sản phẩm
	
	
	152
	194.072.700
	

	
	15/12
	Mua xuất NVL thẳng cho công trình
	
	
	152
	19.200.000
	

	 PX
	20/12
	Xuất NVL cho SX sản phẩm
	
	
	152.
	62.745.000.
	

	PX
	27/12
	Xuất NVL cho SX sản phẩm
	
	
	152
	105.763.620
	

	
	29/12
	Mua NVL xuất thẳng
	
	
	331
	33.135.700
	

	
	31/12
	Kết chuyển CP NVL trực tiếp  để tính giá thành
	
	
	154
	
	625.577.680

	
	
	Cộng
	
	
	
	625.577.680
	625.577.680


                                                                       Ngày 31 tháng 12 năm 2010

	Người ghi sổ

( ký, họ tên )
	Kế toán trưởng

(ký,họ tên)
	Giám đốc

( Ký, họ tên, đóng dấu )


	Đơn vị: Công ty TNHH Trang Quang

Địa chỉ: Tô 8 – Thị trấn hát lót -  Huyện Mai Sơn  -TP Sơn La
	Mẫu số S03b- DNN

( Ban hành theo QĐ số15 /2006 QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006của Bộ trưởg BTC)

	BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU


Tháng 12 năm 2010

(Đơn vị tính đồng )

	Ghi có các TK đối tượng SD

Ghi nợ cácTK


	TK 152

	
	HT
	TT

	1. Tài khoản 621 - Chi phí NVL trực tiếp
	
	625.577.680

	2. Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi    công
	
	76.945.475

	3. Tài khoản 627 -Chi phí sản xuất chung
	
	61.760.015

	4. Tài khoản 642 -Chi phí quản lý Công ty
	
	45.105.465

	Cộng :
	
	809.388.635

	
	
	



2.4.6 Kiểm kê  nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang 

   Kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang nhằm xác định một cách chính xác về số lượng, chất lượng và giá trị của từng loại NVL hiện đang có trong kho của công ty. Hơn nữa Công ty kiểm kê vật liệu còn có mục đích đôn đốc và kiểm tra việc bảo quản, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp hao hụt, hư hỏng, mất mát... Nguyên vật liệu tại kho trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm cho từng người bảo quản và sử dụng vật liệu và đưa nề nếp công tác quản lý, hạch toán nguyên vật liệu, đề cao công tác đối chiếu giữa thủ kho và kế toán vật liệu, giữa kế toán vật liệu và kế toán các phần hành khác.

    Công tác kiểm kê được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm cuối năm,  trước khi tiến hành kiểm kê phải khoá sổ xác định số dư ở thời điểm kiểm kê. Trong quá trình kiểm kê phải đối chiếu số liệu và số tồn trên sổ sách, số tồn thực tế và số chênh lệch thành tiền của từng loại nguyên vật liệu.

    Căn cứ vào biên bản kiểm kê vật iệu tồn kho hội đồng kiểm kê sẽ đưa ra kết quả xử lý, kế toán dựa vào quyết định này để ghi sổ. 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ

- Thời điểm kiểm kê : 2 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2010

- Ban kiểm kê gồm :

- Ông / Bà: Lê Thanh Sơn : Trưởng ban 

- Ông /Bà: Bùi Thị Thanh Huyền: Thành viên 

- Ông /Bà: Nguyễn Khaie Hoàn: Thành viên 

- Đã kiểm kê  kho những mặt hàng dưới đây :



Đơn vị tính :đồng 

	Số

TT
	Tên ,nhãn hiệu hàng hoá quy cách vật tư
	ĐVT
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch

	
	
	
	SL
	TT
	SL
	TT
	Thừa
	Thiếu

	1
	Xi măng
	Tấn
	20
	17.454.540
	20
	17.454.540
	
	

	2
	Thép Phi 16
	Kg
	900
	12.015.000
	900
	12.015.000
	
	

	3
	Thép phi 14
	kg
	770
	10279.500
	770
	10.279.500
	
	

	4
	Thép phi 10
	Kg
	1.300
	17.355.000
	1.300
	17.355.000
	
	

	5
	Thép phi 8
	kg
	980
	13.083.000
	980
	13.083.000
	
	

	
	Cộng
	
	
	70.187.040
	
	70.187.040
	
	


Số liệu trên cho thấy trị giá nguyên vật liệu tồn kho thực tế kiểm kê so với sổ sách bằng nhau, chất lượng vật tư được đánh giá là tốt, không thấy có tình trạng hư hỏng, kém phẩm chất của vật tư, điều này chứng tỏ công tác bảo quản nguyên vật liệu của Công ty là tốt .

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TRANG QUANG

3.1. Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán hạc toán chi phí nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang

 3.1.1. Ưu điểm

Kể từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH Trang Quang đã từng bước lớn mạnh về mọi mặt. Công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng tại Công  ty không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Để đứng vững trong nền kinh tế thị trường, qua đúc rút từ kinh nghiệm thực tế, Công ty đã nhanh chóng tổ chức sắp xếp lại lao động, tổ chức lại bộ máy quản lý. Với đội ngũ cán bộ có trình độ vững vàng, có trách nhiệm cao, sắp xếp lại sản xuất phù hợp với tình hình mới, Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể, những thành tích đó không thể không nói đến những cố gắng của phòng tài chính - kế toán.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán NVL trong quá trình sản xuất, Công ty TNHH Trang Quang đã tổ chức khá tốt công tác quản lý NVL cũng như hạch toán NVL. Điều đó thể hiện ở chỗ:

- Công tác tổ chức kế toán được thiết kế khá hợp lý, bao quát được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Công tác kế toán nguyên vật liệu được phản ánh đúng thực trạng của Công ty đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và thống nhất về phạm vi cũng như phương pháp tính toán chỉ tiêu giữa các kế toán và các bộ phận liên quan. Số liêu trên sổ kế toán mang tính đối chiếu cao. 

- Công tác tổ chức chứng từ ban đầu chặt chẽ đã giúp cho kế toán chi tiết NVL theo dõi chính xác sự biến động của NVL trong toàn Công ty, đồng thời giúp cho công tác quản lý và hạch toán tổng hợp thuận lợi.

- Vai trò kiểm tra, giám sát của kế toán nguyên vật liệu được phát huy trong quá trình thu mua, sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh.

- Hệ thống kho được tổ chức khá hợp lý, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dự trữ, bảo quản vật tư cho sản xuất, thuận lợi cho công tác quản lý NVL cũng như hạch toán NVL của Công ty, giúp cho lãnh đạo Công ty  nắm bắt được tình hình NVL một cách kịp thời.

Công ty có một bộ máy kế toán gọn nhẹ, mô hình quản lý và mô hình kế toán khoa học phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay. Các phòng ban của do Công ty đã giúp cho ban lãnh đạo của Công ty giám sát thi công, quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất kinh doanh một cách khoa học và ra quyết định đúng đắn, nhờ đó Công ty đã khẳng định được vị thế của mình và tạo uy tín trên thị trường.

3.1.2. Hạn chế

Bên cạnh những mặt tích cực, trong công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty vẫn còn một số điểm hạn chế như:

Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty  áp dụng theo phương pháp ghi thẻ song song nên mất nhiều thời gian cho việc đối chiếu số liệu giữa thủ kho và phòng kế toán. Khối lượng ghi sổ rất nhiều dẫn đến việc kiểm tra đối chiếu số liệu bị dồn vào cuối tháng ảnh hưởng đến thời hạn lập báo cáo kế toán và dễ bị ghi sổ trùng lặp nếu quy định đánh số thứ tự không rõ ràng, không chặt chẽ.

Công ty chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, do đó gây khó khăn cho công tác quản lý, hạch toán nguyên vật liệu.

Việc tổ chức kho ở tại công trình chưa khoa học, chưa kiên cố do vậy việc đảm bảo vật tư không được tốt, vật tư còn sắp xếp lẫn lộn sẽ gây khó khăn cho việc nhập - xuất vật tư mất nhiều thời gian.

 Sự thay đổi liên tục của hệ thống Luật Kế Toán -Tài Chính đã làm cho công tác kế toán bị chậm lại, do kế toán chưa nắm bắt kịp thời những thay đổi đó và công tác kế toán được làm theo thủ công nên cũng có những trường hợp sai số trong quá trình thực hiện.

Sự trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán còn nhiều hạn chế.

3.2. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trang Quang

Để phát huy hơn nữa vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong quản lý, em xin đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu.

- Ý kiến thứ nhất: Xây dựng sổ danh điểm nguyên vật liệu   
Do đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm của Công ty bao gồm nhiều công trình khác nhau, Công ty phải sử dụng nhiều NVL. Do đó vấn đề đặt ra là phải quản lý như thế nào cho khoa học, thực tế thì Công ty  đã phân loai NVL thành 5 loại gồm NVL chính,  NVL phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế và phế liệu thu hồi. Tuy nhiên để đảm bảo cho công tác quản lý NVL được chặt chẽ, thống nhất đối chiếu kiểm tra rõ ràng, dễ phát hiện khi có sai sót, thuận tiện cho việc cơ giới hoá công tác kế toán, công ty nên lập sổ danh điểm NVL.

- Ý kiến thứ hai: Công ty cần tiến hành đầu tư, trang bị công nghệ thông tin vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng.

Hiện nay công nghệ thông tin phát triển không ngừng, tạo ra những ưu việt trong công tác quản lý, kế toán. Nhiều Công ty hiện nay cũng đã mạnh dạn đầu tư nhằm tin học hoá công tác quản lý kế toán, cho phép nâng cao hiệu quả quản lý đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí sản xuất kinh doanh qua đó nâng cao được khả năng cạnh tranh của Công ty 

- Ý kiến thứ ba: Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Hàng tồn kho nói chung và chi phí nguyên vật liệu nói riêng luôn luôn biến động theo thời gian. Do đó việc giá cả ngày càng không ổn định, chi phí nguyên vật liệu của Công ty lại rất lớn nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường cũng ảnh hưởng tới quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty , việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đối với Công ty sẽ phần nào bù đắp thiệt hại xẩy ra khi nguyên vật liệu bị giảm giá. Hiện nay Công ty chưa có các khoản dự phòng giảm giá nguyên vật liệu nói riêng và hàng tồn kho nói chung .Đặc biệt trong tình hình thế giới có nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị, chiến tranh gây ảnh hưởng đế tình hình kinh tế trong nước biểu hiện là các mặt hàng tăng cao đặc biệt là các loại hàng hoá trong lĩnh vực xây dựng như sắt thép, xăng, dầu ...tăng làm cho chi phí tăng vì vậy Công ty cần quan tâm hơn đến vấn đề này. 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Chế độ kế toán doanh nghiệp ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/BTC ngày 20/3/2006 của bộ trưởng bộ tài chính)NXB tái chính.

2 Giáo trình kế toán tài chính - NXB tài chính.

3 Giáo trình kế toán DN - NXB Đại học kinh tế quốc dân PGS>TS. Nguyễn Văn Công Chủ Biên

4 Giáo trình kề toán doanh nghiệp

5 CT TNHH Trang Quang,BCTC, Chứng từ. Sổ sách kế toán
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Vốn cố định 

Quyết định

Tài sản cố định

Vốn kinh doanh




KẾT LUẬN

Kế toán nguyên vật liệu chiếm một vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán ở các đơn vị xây dựng. Hơn nữa, vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh, thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, quản lý tốt nguyên liệu vật liệu sẽ góp phần không nhỏ vào việc hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Doanh Nghiệp.

          Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Trang Quang em đã nhận thức được công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cả về lý luận và thực tiễn giúp em củng cố thêm kiến thức được trang bị tại nhà trường. Đi sâu vào tìm hiểu em thấy rằng cùng với sự đổi mới và cải tiến hệ thống công tác tổ chức kế toán nói chung của nước ta hiện nay và tổ chức kế toán nguyên vật liệu nói riêng đang từng bước được củng cố hoàn thiện, với mục đích đó em mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu để thấy mặt mạnh cần phát huy và những điểm còn hạn chế cần khắc phục nhằm góp phần nhỏ trong việc hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.


Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu thực tế và trình độ có hạn nên em mới chỉ đưa ra những ý kiến bước đầu, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh chị trong phòng kế toán và các thầy cô giáo trong khoa kinh tế để chuyên đề tốt nhiệp của em ngày càng hoàn thiện về mặt lý luận và thiết thực với thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh  đạo Công ty TNHH Trang Quang, các anh chị trong phòng kế toán của Công ty và cô giáo…  đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. 


Em xin chân thành cảm ơn !

                                                                          Sơn La ngày    tháng    năm 2014

                                                                                                 Sinh viên
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